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Phụ lục I 
DỰ ÁN XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  

VỀ BƠM THUỐC TRỪ SÂU 

(Kèm theo Công văn số     /KTHT-CĐNT ngày 18/3/2026  

của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) 

1. Tên gọi QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bơm phun thuốc trừ sâu. 

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng của QCVN 

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn đối với bơm 

phun thuốc trừ sâu đeo vai được sử dụng trong nông nghiệp. 

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu,  

phân phối và bán lẻ các loại bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai. 

3. Tổ chức chủ trì biên soạn 

Tên tổ chức: Trung tâm Giám định Máy và Thiết bị - Viện Cơ điện nông 

nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 

Địa chỉ: Ngõ 64 phố Ngô Xuân Quảng, xã Gia Lâm, Tp Hà Nội 

Điện thoại: 0243.8438.794   Fax: 0243.843.8791 

Tên cơ quan chủ quản: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 

4. Tình hình đối tượng quy chuẩn kỹ thuật trong nước và ngoài nước 

 Trong thời gian qua, việc quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đối với bình bơm phun 

thuốc trừ sâu đeo vai được thực hiện theo QCVN 01-182:2015/BNNPTNT ban 

hành theo Thông tư số 41/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2015. Quy 

chuẩn này đã góp phần loại bỏ được một số chủng loại bơm phun thuốc trừ sâu 

đeo vai có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

Sau 10 năm áp dụng QCVN 01-182:2015/BNNPTNT, hiện nay một số chỉ 

tiêu đã bộc lộ những điểm chưa phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế như quy 

định khóa vòi phun phải đảm bảo không được rò rỉ sau 25 000 chu kỳ làm việc là 

quá lớn; dây đeo phải làm bằng vật liệu không hút nước, khi nhúng nước khối 

lượng của dây đeo không được vượt quá 30% khối lượng khô là nhỏ; nước dùng 

trong các phép thử là nước sạch, không có chất rắn, có tỷ trọng 1 kg/l, sai lệch tỷ 

trọng không quá ± 0,5% là quá nhỏ,.... Bên cạnh đó các loại máy phun hóa chất 

dạng sương mù đeo vai kiểu quạt thổi dẫn động bằng động cơ đốt trong (TCVN 

8745:2011) đang được sử dụng rất phổ biến nhưng có khả năng gây mất an toàn 

cao đối với người vận hành. 

 Trong thực tế sản xuất hiện nay đang lưu hành nhiều chủng loại bơm phun 

đeo vai với dung tích, khối lượng và công suất ngày càng đa dạng. Sự phát triển 
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nhanh về chủng loại bơm phun và công nghệ đã góp phần nâng cao hiệu quả phun 

thuốc phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an 

toàn cho người vận hành như rò rỉ hóa chất, rung động, tiếng ồn, tải trọng mang 

vác lớn và nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với thuốc bảo vệ thực vật. Nhiều tổ chức đã 

ban hành hướng dẫn kỹ thuật đối với thiết bị phun thuốc bảo vệ thực vật đeo vai 

(Guidelines on standards for agricultural pesticide application equipment and 

related test procedures volume two one portable ‘operator-carried’ sprayers) và tổ 

chức tiêu chuẩn quốc tế cũng đã xoát xét ban hành ISO 28139:2019,… trong đó 

nhấn mạnh yêu cầu về đảm bảo an toàn cho người vận hành và cập nhật các mẫu 

bơm mới theo sự phát triển của công nghệ.  

Xuất phát từ vấn đề nêu trên việc soát xét, sửa đổi và bổ sung QCVN 01-

182:2015/BNNPTNT là cần thiết nhằm phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế 

hiện nay, bảo đảm an toàn cho người vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

5. Lý do và mục đích xây dựng QCVN 

- QCVN đáp ứng những mục tiêu quản lý nào sau đây: 

+ Đảm bảo an toàn                                       + Bảo vệ động, thực vật:   

+ Đảm bảo vệ sinh, sức khỏe:    + Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  

+ Bảo vệ môi trường                   + Các mục tiêu quản lý khác            

+ Bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia         

- Căn cứ về nội dung quản lý nhà nước có liên quan: 

  + Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa; 

 + Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn 

và quy chuẩn kỹ thuật; 

+ Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi 

trường lao động. 

+ Quyết định số 5745/QĐ-BNNMT ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng 

QCVN giai đoạn 2026-2030. 

+ Quyết định số 288/QĐ-BNNMT ngày 23/01/2026 Về việc ban hành 

Chương trình công tác năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

+ Các yêu cầu quản lý:         
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Người lao động trong sản xuất nông nghiệp thường sử dụng bơm phun 

thuốc trừ sâu đeo vai trong điều kiện rung, ồn của thiết bị, tiếp xúc trực tiếp với 

dung dịch thuốc hay hít phải dung dịch dạng lỏng, khí, sương mù và bụi thuốc. 

Do vậy thường gặp phải những mối nguy hiểm dẫn đến tai nạn hoặc mắc 

bệnh liên quan đến công việc vận hành bơm phun đeo vai. Công tác quản lý đặt 

ra việc xây dựng quy chuẩn nhằm quản lý về điều kiện an toàn đối với bơm phun 

đeo vai để giảm nguy cơ tai nạn và mắc bệnh nghề nghiệp cho người lao động 

trong sản xuất nông nghiệp. 

6. Loại quy chuẩn kỹ thuật 

7. Những vấn đề sẽ quy định trong QCVN 

- Những vấn đề sẽ quy định: 

+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật cho lĩnh vực quản lý   

+ An toàn thuốc bảo vệ thực vật   

+ An toàn thuốc thú y   

+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật cho nhóm sản phẩm, dịch 

vụ, quá trình  

 

+ An toàn sinh học   

+ An toàn chế phẩm sinh học và hóa chất dùng cho động thực vật   

+ An toàn về cháy nổ  

+ Yêu cầu về chất lượng môi trường xung quanh  

+ An toàn cơ học  

+ Yêu cầu về chất thải   

+ An toàn công nghiệp  

+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong sản xuất, khai thác, chế biến sản 

phẩm, hàng hóa  

 

+ An toàn xây dựng   

+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong bảo quản, vận hành, vận chuyển,  

+ Quy chuẩn kỹ thuật chung                                       

+ Quy chuẩn kỹ thuật an toàn                                     

+ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường                               

+ Quy chuẩn kỹ thuật về quá trình                              

+ Quy chuẩn kỹ thuật về dịch vụ                                 

+ Quy chuẩn kỹ thuật khác   
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sử dụng, bảo trì sản phẩm, hàng hóa 

+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong sản xuất, khai thác, chế biến sản 

phẩm, hàng hóa  

 

+ An toàn hóa học  

+ An toàn, vệ sinh trong dịch vụ kinh doanh, thương mại  

+ An toàn điện  

+ An toàn trong dịch vụ bưu chính, viễn thông  

+ An toàn trang thiết bị y tế  

+ An toàn trong dịch vụ xây dựng  

+ Tương thích điện từ trường  

+ An toàn trong dịch vụ khoa học, giáo dục  

+ An toàn bức xạ và hạt nhân  

+ An toàn trong dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe  

+ An toàn vệ sinh thực phẩm   

+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ du lịch  

+ An toàn dược phẩm  

+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ giải trí, văn hóa, thể thao  

+ An toàn mỹ phẩm  

+ An toàn trong dịch vụ vận tải  

+ Vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi   

+ An toàn trong dịch vụ môi trường  

+ An toàn phân bón   

+ An toàn, vệ sinh trong các lĩnh vực khác (liệt kê cụ thể)  

- Bố Cục quản lý chuyên ngành, nội dung các phần chính của QCVN (dự 

kiến): 

1. Quy định chung 

1.1. Phạm vi điều chỉnh 

1.2. Đối tượng áp dụng 

1.3. Giải thích từ ngữ 

2. Yêu cầu kỹ thuật 

2.1. Khối lượng 
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2.2. Trọng tâm 

2.3. Độ ổn định 

2.4. Bình bơm 

2.5. Dây đeo 

2.6. Ống dẫn 

2.7. Cần phun 

2.8. Khóa vòi phun 

2.9. Bộ phận an toàn 

2.10.  Độ bền chịu va đập 

2.11. Độ bền chịu áp 

2.12. Độ kín khít của hệ thống bơm dung dịch 

2.13. Che chắn bộ phận nóng 

3. Ghi nhãn 

3.1. Yêu cầu 

3.2. Ghi nhãn 

4. Yêu cầu về quản lý 

4.1. Điều kiện lưu thông trên thị trường 

4.2. Chứng nhận hợp quy 

4.2.1. Phương thức chứng nhận hợp quy 

4.2.2. Tổ chức chứng nhận hợp quy 

4.2.3. Sử dụng dấu hợp quy 

5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

5.1. Trách nhiệm của doanh nghiệp 

5.2. Trách nhiệm của tổ chức chứng nhận hợp quy 

6. Tổ chức thực hiện 

-  Nhu cầu khảo nghiệm quy chuẩn kỹ thuật trong thực tế:  Có Không 

8. Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng QCVN 

+ Xây dựng QCVN trên cơ sở tiêu chuẩn                                    

+ Xây dựng QCVN trên cơ sở tham khảo tài liệu, dữ liệu khác  

+ Xây dựng QCVN kết hợp cả tiêu chuẩn và các tài liệu khác  

- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng QCVN (bản chụp kèm theo):  
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+ QCVN 01-182:2015/BNNPTNT Thông tư ban hành “quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai”. 

+ TCVN 8745:2011 (ISO 28139:2009) Máy nông lâm nghiệp – Máy phun 

hóa chất dạng sương mù đeo vai kiểu quạt thổi dẫn động bằng động cơ đốt trong 

– Yêu cầu an toàn. 

+ ISO 28139 : 2019 Equipment for crop protection - Knapsack combustion 

engine-driven airblast sprayers - Safety and environmental requirements and test 

methods (Máy nông lâm nghiệp – Máy phun hóa chất dạng sương mù đeo vai kiểu 

quạt thổi dẫn động bằng động cơ đốt trong – Yêu cầu an toàn). 

+ Antam standard code for testing of powered knapsack misters – Cum – 

Dusters – Test of misters – Cum – Duster (Centre for Sustainable Agricultural 

Mechanization, United Nations Economic and Social Commission for Asia and 

the Pacific, ANTAM 002-2024). 

+ Standards for agricultural pesticide application equipment and relate test 

procedures (FAO 2001) – Portable (Operator – Carried) Sprayers : Test 

procedures - International Code of Conduct on the Distribution and Use of 

Pesticides Guidelines on Standards for Agricultural Pesticide Application 

Equipment and related Test Procedures. Volume one Portable (operator-carried) 

sprayers. 

+ ISO 28139 Equipment for crop protection — Knapsack combustion 

enginedriven airblast sprayers — Safety and environmental requirements and test 

methods 

9. Kiến nghị ban soạn thảo QCVN 

- Cơ quan, tổ chức biên soạn QCVN: 

Trung tâm Giám định Máy và Thiết bị - Viện Cơ điện nông nghiệp và Công 

nghệ sau thu hoạch 

- Ban soạn thảo QCVN 

Dự kiến thành viên ban soạn thảo, gồm 08 thành viên: 

1. KS. Trần Ngọc Kỳ - Trung tâm Giám định máy và thiết bị - Trưởng ban. 

2. Th.s. Ngô Văn Phương - Trung tâm Giám định máy và thiết bị - Thành viên. 

3. ThS. Trần Đức Tuấn – Trung tâm Giám định máy và thiết bị - Thành 

viên. 

4. KS Dương Công Như - Trung tâm Giám định máy và thiết bị - Thành viên. 

5. KS. Mai Văn Hởi - Trung tâm Giám định máy và thiết bị - Thành viên. 

6. KS. Vũ Hữu Hoàng - Trung tâm Giám định máy và thiết bị - Thành viên. 

7. KS. Trần Văn Hoàn - Trung tâm Giám định máy và thiết bị - Thành viên. 
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8. Th.s Lê Thị Thanh Tâm - Trung tâm Giám định máy và thiết bị - Thành 

viên – Thư ký. 

10. Cơ quan phối hợp xây dựng QCVN 

- Dự kiến cơ quan, tổ chức phối hợp xây dựng dự thảo QCVN:  

+ Cục kinh tế hợp tác & phát triển nông thôn 

- Dự kiến cơ quan quản lý có liên quan bắt buộc phải lấy ý kiến về dự thảo:  

+ Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương. 

+ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 

+ Vụ Khoa học và Công nghệ. 

+ Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam - Tổng cục Tiêu chuẩn chất lượng 

Việt Nam. 

+ Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Dự kiến các  cơ quan, tổ chức, cá nhân cần lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo: 

+ Viện Khoa học an toàn và Vệ sinh Lao động (KH ATVSLĐ) thuộc Tổng 

LĐLĐVN. 

+ Hội cơ khí Nông nghiệp Việt Nam. 

+ Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp. 

+ Văn phòng TBT Việt Nam. 

+ Khoa Cơ điện – Học viện nông nghiệp Việt Nam. 

+ PGS.TS Nông Văn Vìn – Nguyên giảng viên Khoa Cơ Điện, Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam. 

+ PGS.TS Nguyễn Ngọc Quế – Nguyên giảng viên Khoa Cơ Điện, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam. 

+ TS Nguyễn Xuân Thiết – Giảng viên Khoa Cơ Điện, Học Viện Nông 

Nghiệp Việt Nam. 

+ TS. Bùi Việt Đức - Khoa cơ điện - Học viện nông nghiệp Việt Nam. 

+ Th.S Trần Minh Mạnh – Ban kỹ thuật TC 23 (Máy kéo và máy dùng trong 

nông lâm nghiệp). 

+ Th.S Trịnh Duy Đỗ – Ban TC 23, Nguyên Giám đốc Trung tâm Giám 

định máy và thiết bị. 

+ Một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bơm phun thuốc trừ sâu đeo 

vai: Công ty TNHH Kubota Việt Nam, Công ty TNHH Máy Nông Nghiệp 

Yanmar Việt Nam, Công ty TNHH thương mại bình phun thuốc trừ sâu Việt Nam, 

Công ty cổ phần BMC Vĩnh Phúc (thuộc BMC Việt Nam), Công ty TNHH 

Thương mại xuất nhập khẩu KUBOTA HD, Công ty TNHH vật tư nông nghiệp 
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Hồng Quân. 

11. Dự kiến tiến độ thực hiện 

 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

Bắt đầu  Kết thúc 

1 
Lập đề cương dự toán xây dựng Dự thảo quy 

chuẩn. 
01/4/2026 10/4/2026 

2 Họp Hội đồng thẩm định Đề cương. 10/4/2026 10/4/2026 

3 

Chuẩn bị biên soạn dự thảo QCVN (Rà soát, 

phân tích số liệu thử nghiệm máy, xác định chỉ 

tiêu yêu cầu cho QCVN). 

11/4/2026 20/4/2026 

4 

Khảo sát thu thập thông tin các loại máy đang 

sử dụng phổ biến hiện nay; Thử nghiệm các 

chỉ tiêu để đưa vào quy định trong quy chuẩn 

21/4/2026 30/5/2026 

5 

Biên soạn dự thảo QCVN: 

- Họp Ban biên soạn quy chuẩn; 

- Hoàn chỉnh dự thảo và lập hồ sơ dự thảo 

QCVN. 

01/6/2026 15/6/2026 

6 Tổ chức Hội thảo 17/6/2026 17/6/2026 

7 Xin ý kiến chuyên gia góp ý dự thảo. 18/6/2026 20/6/2026 

8 
Xây dựng thuyết minh, tiếp thu giải trình ý 

kiến thẩm định dự thảo quy chuẩn. 
21/6/2026 30/6/2026 

9 Họp Ban biên soạn 01/7/2026 01/7/2026 

10 

Lấy ý kiến góp ý rộng rãi trên Cổng thông tin 

điện tử của Bộ, Tổng cục, Cục, Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, 

các nước thành viên WTO theo quy định của 

Hiệp định WTO/TBT về hàng rào kỹ thuật 

trong thương mại 

02/7/2026 02/9/2026 

11 Giải trình, tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh hồ sơ dự 03/9/2026 10/9/2026 



 10 

thảo QCVN 

12 Lập hồ sơ đề nghị thẩm định QCVN 11/9/2026 15/9/2026 

13 Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ dự thảo QCVN 16/9/2026 16/9/2026 

14 Hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định 17/9/2026 20/9/2026 

15 
Gửi hồ sơ dự thảo QCVN lấy ý kiến Bộ Khoa 

học và Công nghệ 
21/9/2026 09/10/2026 

16 Lập hồ sơ ban hành quy chuẩn. 12/10/2026 15/11/2026 

12. Dự toán kinh  phí thực hiện 

a) Tổng kinh phí dự kiến: 500 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách Nhà nước:  500 triệu đồng 

- Đóng góp của các tổ chức, cá nhân: Không                                 

- Nguồn khác: Không            

b) Dự toán kinh phí thực hiện (có Dự toán chi tiết kèm theo)./. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DỰ TOÁN CHI TIẾT 

Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bơm phun thuốc trừ sâu. 

 

TT Nội dung Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Đơn giá, 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 
Cơ sở dự toán 

1 Lập đề cương dự toán, xây dựng dự thảo Quy chuẩn 
Đề cương- Dự 

toán 
1 1,500,000 1,500,000 

Điểm b, khoản 1, 

điều 5 của Thông tư 

27/2020/TT-BTC 

2 

Hội đồng thẩm định đề cương QCVN (7 người): 

Chủ tịch 1,000.000đ, thành viên: 500.000đ/ng 

(1*1000.000  + 6*500.000)  

Buổi họp 1 4,000,000 4,000,000 

Điểm n khoản 1 

Điều 5 Thông tư  

27/2020/TT-BTC 

3 Biên soạn, xây dựng dự thảo Quy chuẩn  Dự thảo 1 40,000,000 40,000,000 

Điểm a, khoản 1, 

điều 5 của Thông tư 

27/2020/TT-BTC 

4 

Khảo sát thu thập thông tin các loại máy đang sử 

dụng phổ biến hiện nay; Thử nghiệm các chỉ tiêu 

để đưa vào quy định trong quy chuẩn 

       

4.1 
Tại vùng đồng bằng sông hồng (Dự kiến 15 ngày/ 

tỉnh x 1 tỉnh x 3 người) 
       

  

Phụ cấp lưu trú: 03 người x 15 ngày  ngày 45 300,000 13,500,000 
TT 12/2025/TT-

BTC Khoán tiền ngủ tại các tỉnh: 03 người x 14 đêm đêm 42 500,000 21,000,000 
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Chi mua nhiên liệu (xăng, dầu Diesel) phục vụ 

đánh giá, thử nghiệm (200 lít/tỉnh x 1 tỉnh) 
lít 200 20,000 4,000,000 

Chi phí nhiên liệu 

theo đặc tính kỹ 

thuật của máy và 

Biểu giá của 

petrolimex 

Thuê xe phục vụ đi khảo sát, thử nghiệm 

(800km/tỉnh x 1 tỉnh) 
km 800 12,000 9,600,000 

Mục 8, điều 3 

thông tư 109/2016 

Công đi khảo sát 03 người x 05 ngày x 1 tỉnh 

100.000 đồng/ngày (Mức lương tối thiểu vùng 

cao nhất theo NĐ 38/2022 là 4.680.000đ/tháng 

chia cho 22 ngày) x 50%) 

Công 15 100,000 1,500,000 

Điểm c, mục 5, 

điều 3 thông tư 

109/2016/TT-BTC 

Công đi thử nghiệm các chỉ tiêu để đưa vào dự 

thảo quy chuẩn (1 Thành viên chính  x 15 công x 

1,09 triệu đồng (Mức lương 30 triệu 

đồng/tháng/22 ngày x 0,8; 2 Thành viên  x 15 

công x 545.000 đồng (Mức lương 30 triệu 

đồng/tháng/15 ngày x 0,4 ) 

Công 15 1,090,000 16,350,000 

TT 03/2023/TT-

BTC; 

Quyết định số 

1892/QĐ/BNNMT 

ngày 04/06/2025 

Phụ lục 2 Quyết 

định số 703/QĐ-

BNN-KHCN ngày 

08/02/2021 

Công 30 545,000 16,350,000 

4.2 

Phân tích xử lý số liệu đo và viết báo cáo (1 Thành 

viên chính  x 20 công x 1,09 triệu đồng (Mức 

lương 30 triệu đồng/tháng/22 ngày x 0,8; 2 Thành 

viên  x 10 công x 545.000 đồng (Mức lương 30 

triệu đồng/tháng/22 ngày x 0,4 ) 

Công 20 1,090,000 21,800,000 

TT 03/2023/TT-

BTC; 

Quyết định số 

1892/QĐ/BNNMT 

ngày 04/06/2025 

Phụ lục 2 Quyết 

định số 703/QĐ-

BNN-KHCN ngày 

08/02/2021 

Công 20 545,000 10,900,000 
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5 

Họp Ban biên soạn: 

- Trưởng Ban: 150.000 đồng;  

- Thành viên: 100.000 đồng x 6 người = 600.000 

đồng (Tổng: 750.000 đồng) 

Buổi 4 750,000 3,000,000 

Điểm h, khoản 1, 

điều 5 của Thông tư 

27/2020/TT-BTC 

6 Xin ý kiến chuyên gia góp ý dự thảo (5 người x 2 lần) Bản nhận xét 10 500,000 5,000,000 

Điểm f, khoản 1, 

điều 5 của Thông tư 

27/2020/TT-BTC 

7 

Hội thảo: Chủ trì: 600.000 đồng; Thư ký, báo cáo 

viên, đại biểu mời: 29 x 100.000 đồng = 2.900.000 

đồng; Thuê hội trường: 2.500.000 đồng; Nước 

uống 30 x 15.000 đồng = 450.000 đồng (Tổng: 

6.450.000 đồng/buổi). 

Buổi 2 6,450,000 12,900,000 

Điểm i, khoản 1, 

điều 5 của Thông tư 

27/2020/TT-BTC 

8 

Xây dựng thuyết minh, tiếp thu giải trình ý kiến 

thẩm định dự thảo quy chuẩn: 

- Tổng hợp giải trình ý kiến góp ý, thẩm định: 10 

công 

- Xây dựng thuyết minh: 10 công 

Công 

10 1,090,000 10,900,000 
Điểm c, khoản 1, 

điều 5 của Thông tư 

27/2020/TT-BTC 
10 545,000 5,450,000 

9 Scan hình ảnh, phôt, in ấn, văn phòng phẩm - - - 12,225,000 Chi theo thực tế 

10 

Hội đồng thẩm định dự thảo QCVN (7 người): 

Chủ tịch 1,000.000đ, thành viên: 500.000đ/ng 

(1*1000.000  + 6*500.000)  

Buổi họp 1 4,000,000 4,000,000 

Điểm n khoản 1 

Điều 5 Thông tư  

27/2020/TT-BTC 

Tổng cộng 500,000,000  

Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng./. 



 

 

Phụ lục II 
DỰ ÁN XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI 

MÁY PHUN THUỐC TRỪ SÂU VÀ PHÂN PHỐI PHÂN LỎNG 

(Kèm theo Công văn số     /KTHT-CĐNT ngày 18/3/2026  

của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) 

1. Tên gọi QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy 

phun thuốc sâu và phân phối phân lỏng. 

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng của QCVN 

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn đối với máy phun thuốc 

sâu và phân phối phân lỏng dùng trong nông nghiệp thuộc đối tượng quản lý Nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Quy chuẩn này quy định yêu cầu an toàn và kiểm tra thiết kế và kết cấu 

máy phun sử dụng trong nông nghiệp, bao gồm các loại máy treo, nửa treo, kéo 

theo và tự hành để sử dụng với các sản phẩm thuốc trừ sâu và phân bón lỏng, máy 

được thiết kế để sử dụng do một người điều khiển. Ngoài ra, quy chuẩn còn quy 

định loại thông tin về thực hành an toàn (bao gồm cả rủi ro còn tồn tại) cần được 

nhà chế tạo cung cấp. 

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là 

doanh nghiệp) nhập khẩu, sản xuất, phân phối và bán lẻ máy phun thuốc sâu và 

phân phối phân lỏng. 

3. Cơ quan, tổ chức/cá nhân đề nghị 

Tên tổ chức: Trung tâm Giám định Máy và Thiết bị - Viện Cơ điện nông 

nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 

Địa chỉ: Ngõ 64 phố Ngô Xuân Quảng, xã Gia Lâm, Tp Hà Nội 

Điện thoại: 0243.8438.794   Fax: 0243.843.8791 

Tên cơ quan chủ quản: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 

4. Tình hình đối tượng quy chuẩn kỹ thuật trong nước và ngoài nước 

Việc áp dụng máy móc vào trong sản xuất nông lâm nghiệp là nhu cầu tất 

yếu của tất cả các nước trên thế giới hiện nay. Mỗi khâu sản xuất khác nhau yêu 

cầu trang bị các loại máy khác nhau phù hợp với yêu cầu của từng khâu sản xuất. 

Việc đưa máy móc, thiết bị vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần thay thế 

lao động thủ công và nâng cao thu nhập cho nông dân. Song máy móc, thiết bị đã 

và đang gây ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, làm ảnh hưởng xấu đến sức 

khoẻ và tính mạng của người sử dụng.  

Máy phun thuốc sâu và phân phối phân lỏng được sử dụng phổ biến trong 

nước và cả các nước trên thế giới. Đây là loại máy có khả năng gây mất an toàn 

do kết cấu nguyên lý hoạt động phức tạp, sử dụng trong điều kiện làm việc nặng 

nhọc, hóa chất nguy hiểm. Hàng năm vẫn xảy ra nhiều tai nạn, thậm trí ảnh hưởng 

sức khỏe về sau do sử dụng máy phun thuốc sâu và phân phối phân lỏng trong sản 
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xuất nông nghiệp. 

Tuy vậy, đến nay Việt Nam chưa có quy định về điều điện đảm bảo an toàn 

toàn đối với máy phun thuốc sâu và phân phối phân lỏng. 

Xuất phát từ vấn đề nêu trên, việc xây dựng Quy chuẩn quốc gia kỹ thuật 

quốc gia về an toàn đối với máy phun thuốc sâu và phân phối phân lỏng là rất cần 

thiết cho việc quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn, sức khỏe người lao động. 

5. Lý do và mục đích xây dựng QCVN 

- QCVN đáp ứng những mục tiêu quản lý nào sau đây: 

+ Đảm bảo an toàn                                       + Bảo vệ động, thực vật:   

+ Đảm bảo vệ sinh, sức khỏe:    + Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  

+ Bảo vệ môi trường                   + Các mục tiêu quản lý khác            

+ Bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia         

- QCVN dùng để: Chứng nhận hoặc công bố hợp quy  

- Căn cứ về nội dung quản lý nhà nước có liên quan: 

  + Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa; 

 + Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn 

và quy chuẩn kỹ thuật; 

+ Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi 

trường lao động. 

+ Quyết định số 5745/QĐ-BNNMT ngày 29/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng QCVN giai 

đoạn 2026-2030. 

+ Quyết định số 288/QĐ-BNNMT ngày 23/01/2026 Về việc ban hành 

Chương trình công tác năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

+ Yêu cầu hài hòa trong khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực 

+ Yêu cầu quản lý khác 

6. Loại quy chuẩn kỹ thuật 

+ Quy chuẩn kỹ thuật chung                                       

+ Quy chuẩn kỹ thuật an toàn                                     

+ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường                               

+ Quy chuẩn kỹ thuật về quá trình                              
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7. Những vấn đề sẽ quy định trong QCVN 

- Những vấn đề sẽ quy định (hoặc soát xét): 

+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật cho lĩnh vực quản lý   

+ An toàn thuốc bảo vệ thực vật   

+ An toàn thuốc thú y   

+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật cho nhóm sản phẩm, dịch 

vụ, quá trình  

 

+ An toàn sinh học   

+ An toàn chế phẩm sinh học và hóa chất dùng cho động thực vật   

+ An toàn về cháy nổ  

+ Yêu cầu về chất lượng môi trường xung quanh  

+ An toàn cơ học  

+ Yêu cầu về chất thải   

+ An toàn công nghiệp  

+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong sản xuất, khai thác, chế biến sản 

phẩm, hàng hóa  

 

+ An toàn xây dựng   

+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong bảo quản, vận hành, vận chuyển, 

sử dụng, bảo trì sản phẩm, hàng hóa 

 

+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong sản xuất, khai thác, chế biến sản 

phẩm, hàng hóa  

 

+ An toàn hóa học  

+ An toàn, vệ sinh trong dịch vụ kinh doanh, thương mại  

+ An toàn điện  

+ An toàn trong dịch vụ bưu chính, viễn thông  

+ An toàn trang thiết bị y tế  

+ An toàn trong dịch vụ xây dựng  

+ Tương thích điện từ trường  

+ An toàn trong dịch vụ khoa học, giáo dục  

+ Quy chuẩn kỹ thuật về dịch vụ                                 

+ Quy chuẩn kỹ thuật khác   
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+ An toàn bức xạ và hạt nhân  

+ An toàn trong dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe  

+ An toàn vệ sinh thực phẩm   

+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ du lịch  

+ An toàn dược phẩm  

+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ giải trí, văn hóa, thể thao  

+ An toàn mỹ phẩm  

+ An toàn trong dịch vụ vận tải  

+ Vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi   

+ An toàn trong dịch vụ môi trường  

+ An toàn phân bón   

+ An toàn, vệ sinh trong các lĩnh vực khác (liệt kê cụ thể)  

- Bố cục quản lý chuyên ngành, nội dung các phần chính của QCVN (dự kiến): 

1. Quy định chung 

1.1. Phạm vi điều chỉnh 

1.2. Đối tượng áp dụng 

1.3. Giải thích từ ngữ 

2. Danh mục các mối nguy hiểm đáng kể 

3. Yêu cầu an toàn và/hoặc các biện pháp bảo vệ 

3.1.  Yêu cầu chung  

3.2. Độ ổn định  

3.3. Giàn phun  

3.4. Thùng chứa  

3.5. Đồng hồ áp suất (áp kế)  

3.6. Bảo vệ chống quá áp suất  

3.7. Quạt  

3.8. Ống dẫn hóa chất  

3.9. Điều khiển dừng phun bằng tay  

3.10. Thùng chứa nước sạch  

3.11. Móc nối và khoảng trống  

3.12.   Bảo dưỡng và chăm sóc  
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3.13. Giảm tiếng ồn trong giai đoạn thiết kế  

4.  Kiểm tra yêu cầu an toàn và/hoặc biện pháp bảo vệ  

5.  Thông tin sử dụng  

5.1.  Sổ tay hướng dẫn vận hành  

5.2.  Ghi nhãn 

6. Yêu cầu về quản lý 

7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

8. Tổ chức thực hiện 

8. Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng QCVN 

+ Xây dựng QCVN trên cơ sở tiêu chuẩn                                    

+ Xây dựng QCVN trên cơ sở tham khảo tài liệu, dữ liệu khác  

+ Xây dựng QCVN kết hợp vả tiêu chuẩn và các tài liệu khác  

- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng QCVN (bản chụp kèm theo):  

+ TCVN 6818-1 : 2010 Máy nông nghiệp – An toàn – Phần 1: Yêu cầu 

chung  

+ TCVN 6818-6 : 2011 Máy nông nghiệp – An toàn – Phần 6: Máy phun 

và phân phối phân bón dạng lỏng 

+ TCVN 8807:2012 (EN 13080:2002) về Máy nông nghiệp – Máy rải phân 

phân bón – Bảo vệ môi trường – Yêu cầu và phương phá  

+ Kết quả thử nghiệm an toàn đối với một số loại máy phun thuốc sâu và 

phân phối phân lỏng đang được sử dụng phổ biến ở Việt Nam hiện nay. 

+ ANTAM standard code for testing of Mister-Cum-Dusters 

9. Kiến nghị ban soạn thảo QCVN 

- Cơ quan, tổ chức biên soạn QCVN 

Trung tâm Giám định Máy và Thiết bị - Viện Cơ điện nông nghiệp và Công 

nghệ sau thu hoạch 

- Ban soạn thảo QCVN 

Dự kiến thành viên ban soạn thảo, gồm 08 thành viên sau: 

1. KS Dương Công Như - Trung tâm Giám định máy và thiết bị - Trưởng ban.  

2. KSC. Nguyễn Tuấn Anh – Trung tâm Giám định máy và thiết bị - Thành 

viên . 

3. ThS. Trần Đức Tuấn - Trung tâm Giám định máy và thiết bị - Thành viên. 

4. Th.s Ngô Văn Phương - Trung tâm Giám định máy và thiết bị - Thành viên. 

5. KS. Mai Văn Hởi - Trung tâm Giám định máy và thiết bị - Thành viên 
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6. KS. Vũ Hữu Hoàng - Trung tâm Giám định máy và thiết bị - Thành viên. 

7. KS. TRần Ngọc Kỳ - Trung tâm Giám định máy và thiết bị - Thành viên. 

8. Th.s Lê Thị Thanh Tâm - Trung tâm Giám định máy và thiết bị - Thành 

viên – Thư ký 

11. Cơ quan phối hợp xây dựng QCVN 

- Dự kiến cơ quan, tổ chức phối hợp xây dựng dự thảo QCVN:  

+ Cục kinh tế hợp tác & Phát triển nông thôn 

- Dự kiến cơ quan quản lý có liên quan bắt buộc phải lấy ý kiến về dự thảo:  

+ Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương; 

+ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); 

+ Vụ Khoa học và Công nghệ; 

+ Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam - Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng; 

- Dự kiến các  cơ quan, tổ chức, cá nhân cần lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo: 

+ Viện Khoa học an toàn và Vệ sinh Lao động (KH ATVSLĐ) thuộc Tổng 

LĐLĐVN; 

+ Hội cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; 

+ Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp; 

+ Văn phòng TBT Việt Nam; 

+ Khoa Cơ điện – Học viện nông nghiệp Việt Nam; 

+ PGS.TS Đỗ Hữu Quyết – Nguyên giảng viên Khoa Cơ Điện, Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam; 

+ PGS.TS Nguyễn Ngọc Quế – Nguyên giảng viên Khoa Cơ Điện, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam; 

+ TS Nguyễn Xuân Thiết – Giảng viên Khoa Cơ Điện, Học Viện Nông 

Nghiệp Việt Nam; 

+ TS. Bùi Việt Đức - Khoa cơ điện - Học viện nông nghiệp Việt Nam 

+ Th.S Trịnh Duy Đỗ – Nguyên Giám đốc Trung tâm Giám định máy và 

thiết bị; 

+ Một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh máy phun thuốc sâu và phân 

phối phân lỏng: Công ty TNHH Kubota Việt Nam, Công ty TNHH Máy Nông 

Nghiệp Yanmar Việt Nam, Công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Hòa Bình, Công 

ty TNHH TM và DV Dầu Phúc, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu HS 

Công ty máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội, Công ty cổ phần công nghệ 

VINMAX … 
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12. Dự kiến tiến độ thực hiện 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

Bắt đầu  Kết thúc 

1 
Lập đề cương dự toán xây dựng Dự thảo quy 

chuẩn. 
01/4/2026 10/4/2026 

2 Họp Hội đồng thẩm định Đề cương. 10/4/2026 10/4/2026 

3 

Chuẩn bị biên soạn dự thảo QCVN (Rà soát, 

phân tích số liệu thử nghiệm máy, xác định chỉ 

tiêu yêu cầu cho QCVN). 

11/4/2026 20/4/2026 

4 

Khảo sát thu thập thông tin các loại máy đang 

sử dụng phổ biến hiện nay; Thử nghiệm các 

chỉ tiêu để đưa vào quy định trong quy chuẩn 

21/4/2026 30/5/2026 

5 

Biên soạn dự thảo QCVN: 

- Họp Ban biên soạn quy chuẩn; 

- Hoàn chỉnh dự thảo và lập hồ sơ dự thảo 

QCVN. 

01/6/2026 15/6/2026 

6 Tổ chức Hội thảo 17/6/2026 17/6/2026 

7 Xin ý kiến chuyên gia góp ý dự thảo. 18/6/2026 20/6/2026 

8 
Xây dựng thuyết minh, tiếp thu giải trình ý 

kiến thẩm định dự thảo quy chuẩn. 
21/6/2026 30/6/2026 

9 Họp Ban biên soạn 01/7/2026 01/7/2026 

10 

Lấy ý kiến góp ý rộng rãi trên Cổng thông tin 

điện tử của Bộ, Tổng cục, Cục, Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, 

các nước thành viên WTO theo quy định của 

Hiệp định WTO/TBT về hàng rào kỹ thuật 

trong thương mại 

02/7/2026 02/9/2026 

11 
Giải trình, tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh hồ sơ dự 

thảo QCVN 
03/9/2026 10/9/2026 
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12 Lập hồ sơ đề nghị thẩm định QCVN 11/9/2026 15/9/2026 

13 Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ dự thảo QCVN 16/9/2026 16/9/2026 

14 Hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định 17/9/2026 20/9/2026 

15 
Gửi hồ sơ dự thảo QCVN lấy ý kiến Bộ Khoa 

học và Công nghệ 
21/9/2026 09/10/2026 

16 Lập hồ sơ ban hành quy chuẩn. 12/10/2026 15/11/2026 

13. Dự toán kinh phí thực hiện 

a) Tổng kinh phí dự kiến: 500 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách Nhà nước:  500 triệu đồng 

- Đóng góp của các tổ chức, cá nhân: Không                                 

- Nguồn khác: Không            

b) Dự toán kinh phí thực hiện (có Dự toán chi tiết kèm theo)./. 
 



 

 

DỰ TOÁN CHI TIẾT 

Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy phun thuốc sâu và phân phối phân lỏng 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 
Đơn giá, 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 
Cơ sở dự toán 

1 Lập đề cương dự toán, xây dựng dự thảo Quy chuẩn 
Đề cương- 

Dự toán 
1 1,500,000 1,500,000 

Điểm b, khoản 1, điều 

5 của Thông tư 

27/2020/TT-BTC 

2 

Hội đồng thẩm định đề cương QCVN (7 người): 

Chủ tịch 1,000.000đ, thành viên: 500.000đ/ng 

(1*1000.000  + 6*500.000)  

Buổi họp 1 4,000,000 4,000,000 

Điểm n khoản 1 Điều 

5 Thông tư  

27/2020/TT-BTC 

3 Biên soạn, xây dựng dự thảo Quy chuẩn  Dự thảo 1 40,000,000 40,000,000 

Điểm a, khoản 1, điều 

5 của Thông tư 

27/2020/TT-BTC 

4 

Khảo sát thu thập thông tin các loại máy đang sử 

dụng phổ biến hiện nay; Thử nghiệm các chỉ tiêu để 

đưa vào quy định trong quy chuẩn 

       

4.1 
Tại vùng đồng bằng sông hồng (Dự kiến 15 ngày/ 

tỉnh x 2 tỉnh x 3 người) 
       

  

Phụ cấp lưu trú: 03 người x 30 ngày  ngày 90 300,000 27,000,000 

TT 12/2025/TT-BTC 
Khoán tiền ngủ tại các tỉnh: 03 người x 29 đêm đêm 87 500,000 43,500,000 

Chi mua nhiên liệu (xăng, dầu Diesel) phục vụ đánh 

giá, thử nghiệm (200 lít/tỉnh x 2 tỉnh) 
lít 400 20,000 8,000,000 

Chi phí nhiên liệu 

theo đặc tính kỹ thuật 

của máy và Biểu giá 

của petrolimex 

Thuê xe phục vụ đi khảo sát, thử nghiệm 

(800km/tỉnh x 2 tỉnh) 
km 1600 12,000 19,200,000 

Mục 8, điều 3 thông 

tư 109/2016 



10 

 

 10 

Công đi khảo sát 03 người x 05 ngày x 2 tỉnh x 

100.000 đồng/ngày (Mức lương tối thiểu vùng cao 

nhất theo NĐ 38/2022 là 4.680.000đ/tháng chia cho 

22 ngày) x 50%) 

Công 30 100,000 3,000,000 

Điểm c, mục 5, điều 3 

thông tư 

109/2016/TT-BTC 

Công đi thử nghiệm các chỉ tiêu để đưa vào dự thảo 

quy chuẩn (1 Thành viên chính  x 30 công x 1,09 

triệu đồng (Mức lương 30 triệu đồng/tháng/22 ngày 

x 0,8; 2 Thành viên  x 30 công x 545.000 đồng (Mức 

lương 30 triệu đồng/tháng/22 ngày x 0,4 ) 

Công 30 1,090,000 32,700,000 

TT 03/2023/TT-BTC; 

Quyết định số 

1892/QĐ/BNNMT 

ngày 04/06/2025 

Phụ lục 2 Quyết định 

số 703/QĐ-BNN-

KHCN ngày 

08/02/2021 

Công 60 545,000 32,700,000 

4.2 
Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long (Dự kiến 15 

ngày/ tỉnh x 2 tỉnh x 3 người) 
       

  

Phụ cấp lưu trú: 03 người x 30 ngày  ngày 90 300,000 27,000,000 

TT 12/2025/TT-BTC 
Khoán tiền ngủ tại các tỉnh: 03 người x 29 đêm đêm 87 500,000 43,500,000 

Vé máy bay khứ hồi: 3 người x 5.000.000 đ/người - 

thanh toán theo thực tế 
người 3 5,000,000 15,000,000 

Điều 5 TT 

40/2017/TT-BTC 

Chi mua nhiên liệu (xăng, dầu Diesel) phục vụ đánh 

giá, thử nghiệm (200 lít/tỉnh x 2 tỉnh) 
lít 400 20,000 8,000,000 

Chi phí nhiên liệu 

theo đặc tính kỹ thuật 

của máy và Biểu giá 

của petrolimex 

Thuê xe phục vụ đi khảo sát, thử nghiệm 

(800km/tỉnh x 2 tỉnh) 
km 1600 12,000 19,200,000 

Mục 8, điều 3 thông 

tư 109/2016 
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Công đi khảo sát 03 người x 05 ngày x 2 

tỉnh100.000 đồng/ngày (Mức lương tối thiểu vùng 

cao nhất theo NĐ 38/2022 là 4.680.000đ/tháng chia 

cho 22 ngày) x 50%) 

Công 30 100,000 3,000,000 

Điểm c, mục 5, điều 3 

thông tư 

109/2016/TT-BTC 

Công đi thử nghiệm các chỉ tiêu để đưa vào dự thảo 

quy chuẩn (1 Thành viên chính  x 30 công x 1,09 

triệu đồng (Mức lương 30 triệu đồng/tháng/22 ngày 

x 0,8; 2 Thành viên  x 30 công x 545.000 đồng (Mức 

lương 30 triệu đồng/tháng/22 ngày x 0,4 ) 

Công 30 1,090,000 32,700,000 

TT 03/2023/TT-BTC; 

Quyết định số 

1892/QĐ/BNNMT 

ngày 04/06/2025 

Phụ lục 2 Quyết định 

số 703/QĐ-BNN-

KHCN ngày 

08/02/2021 

Công 60 545,000 32,700,000 

4.3 

Phân tích xử lý số liệu đo và viết báo cáo (1 Thành 

viên chính  x 20 công x 1,09 triệu đồng (Mức lương 

30 triệu đồng/tháng/22 ngày x 0,8; 2 Thành viên  x 

10 công x 545.000 đồng (Mức lương 30 triệu 

đồng/tháng/22 ngày x 0,4 ) 

Công 20 1,090,000 21,800,000 

TT 03/2023/TT-BTC; 

Quyết định số 

1892/QĐ/BNNMT 

ngày 04/06/2025 

Phụ lục 2 Quyết định 

số 703/QĐ-BNN-

KHCN ngày 

08/02/2021 

Công 20 545,000 10,900,000 

5 

Họp Ban biên soạn: 

- Trưởng Ban: 150.000 đồng;  

- Thành viên: 100.000 đồng x 6 người = 600.000 

đồng (Tổng: 750.000 đồng) 

Buổi 6 750,000 4,500,000 

Điểm h, khoản 1, điều 

5 của Thông tư 

27/2020/TT-BTC 

6 
Xin ý kiến chuyên gia góp ý dự thảo (10 người x 2 

lần) 

Bản nhận 

xét 
20 500,000 10,000,000 

Điểm f, khoản 1, điều 

5 của Thông tư 

27/2020/TT-BTC 
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7 

Hội thảo: Chủ trì: 600.000 đồng; Thư ký, báo cáo 

viên, đại biểu mời: 29 x 100.000 đồng = 2.900.000 

đồng; Thuê hội trường: 2.500.000 đồng; Nước uống 

30 x 15.000 đồng = 450.000 đồng (Tổng: 6.450.000 

đồng/buổi). 

Buổi 3 6,450,000 19,350,000 

Điểm i, khoản 1, điều 

5 của Thông tư 

27/2020/TT-BTC 

8 

Xây dựng thuyết minh, tiếp thu giải trình ý kiến 

thẩm định dự thảo quy chuẩn: 

- Tổng hợp giải trình ý kiến góp ý, thẩm định: 10 

công 

- Xây dựng thuyết minh: 10 công 

Công 

15 1,090,000 16,350,000 
Điểm c, khoản 1, điều 

5 của Thông tư 

27/2020/TT-BTC 
15 545,000 8,175,000 

9 Scan hình ảnh, phôt, in ấn, văn phòng phẩm - - - 12,225,000 Chi theo thực tế 

10 

Hội đồng thẩm định dự thảo QCVN (7 người): Chủ 

tịch 1,000.000đ, thành viên: 500.000đ/ng 

(1*1000.000  + 6*500.000)  

Buổi họp 1 4,000,000 4,000,000 

Điểm n khoản 1 Điều 

5 Thông tư  

27/2020/TT-BTC 

 Tổng cộng    500.000.000  

Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng./. 

 



 

 

Phụ lục III 

DỰ ÁN XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  

ĐỐI VỚI MUỐI (NATRI CLORUA) THỰC PHẨM 

(Kèm theo Công văn số     /KTHT-CĐNT ngày 18/3/2026  

của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) 

 

1. Tên gọi QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Muối (Natri 

clorua) thực phẩm. 

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng của QCVN 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Muối (Natri clorua) thực phẩm (sau đây 

viết tắt là Quy chuẩn) quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý đối với muối thực 

phẩm thuộc đối tượng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

 Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu, 

sản xuất, chế biến và kinh doanh muối thực phẩm (sau đây gọi chung là doanh 

nghiệp) tại Việt Nam. 

3. Tổ chức chủ trì biên soạn: 

Tên tổ chức: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 

Địa chỉ: Số 60, phố Trung Kính, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: 04 37823023   Fax: 04 3 8689131 

4. Tình hình đối tượng quy chuẩn kỹ thuật trong nước và ngoài nước 

• Ngoài nước: Muối natri clorua (NaCl) thường gọi là muối là nhu cầu thiết 

yếu được dùng hàng ngày của con người, của nhiều ngành công nghiệp và tham 

gia vào thành phần của khoảng trên 14.000 sản phẩm do nhân loại tạo ra. 

Công nghiệp muối là một trong số những ngành công nghiệp cổ nhất và được 

phân bố hầu hết trên toàn thế giới, với 120 nước sản xuất muối. Muối được khai 

thác từ các mỏ muối, các nguồn nước mặn ngầm, nước mặn hồ và đặc biệt là từ 

nước biển.        

Sản phẩm muối chủ yếu ở dạng rắn và được sản xuất từ nhiều phương pháp 

khác nhau như: phương pháp khai thác hầm lò, phương pháp ngâm chiết, phương 

pháp cô đặc nồi bằng, cô đặc chân không, điện thẩm tích... nhưng phổ biến nhất 

là sản xuất muối từ nước biển bằng phương pháp bốc hơi mặt bằng dùng năng 

lượng bức xạ mặt trời ở 53 nước có biển và chiếm 45% sản lượng muối hàng năm 

trên thế giới.  

Theo các nguồn thống kê quốc tế, sản lượng và tiêu thụ muối trên thế giới 

trong giai đoạn gần đây đạt khoảng 270 triệu tấn/năm (2023-2024). Nhu cầu sử 

dụng muối rất đa dạng như: dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất hóa 

chất xút – clor; dùng ăn trực tiếp, chế biến thực phẩm và các nhu cầu khác (khử 
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trùng nước, y tế, trải đường chống đóng tuyết,...). Ở các nước phát triển toàn bộ 

nhu cầu muối cho ăn trực tiếp và chế biến thực phẩm đều sử dụng muối thực phẩm 

(muối có bổ sung vi chất i-ốt) và được sản xuất theo nhiều phương pháp khác 

nhau. Giá trị sản phẩm muối sau khi qua chế biến làm sạch được nâng cao lên 

nhiều, tuỳ theo các yếu tố như: Bao bì, vận chuyển và chất lượng, nó có thể lớn 

gấp 5 đến 10 lần giá trị muối thô ban đầu. Hiện nay, một số nước như Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Mỹ… có xu hướng tiêu dùng muối biển tự nhiên chứa nhiều vi lượng 

K+, Ca++, Mg++, SO4
-- … có lợi cho sức khỏe được nhập khẩu từ Việt Nam. 

Ở những nước có sản lượng muối lớn đều xây dựng Nhà máy chế biến công 

suất lớn với công nghệ hiện đại, thiết bị được cơ giới hoá đồng bộ từ khâu nạp 

nguyên liệu muối đến đóng bao sản phẩm nên chất lượng muối chế biến cao và 

ổn định. Nhà xưởng được thiết kế phù hợp với dây chuyền công nghệ, đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm như: Pháp, Thụy Sỹ, Tây ban Nha… nên đảm bảo được 

các điều kiện cần thiết mà một cơ sở chế biến cần phải có.  

Các nước có lượng muối xuất khẩu lớn vào Việt Nam như: Trung Quốc, Ấn 

Độ, Úc việc sản xuất, chế biến muối đều được nhà nước quản lý chặt chẽ và quy 

định cụ thể các chỉ tiêu về chất lượng, an toàn thực phẩm và biện pháp quản lý 

nhà nước. Muối là ngành công nghiệp lâu đời, đồng thời là nguồn nguyên liệu 

không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, nguyên liệu cho các ngành công 

nghiệp nên việc nghiên cứu và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý chất 

lượng, kỹ thuật đối với muối rất được quan tâm bởi các quốc gia và tổ chức tiêu 

chuẩn quốc tế: Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm codex. Tổng hợp các tiêu chuẩn đang 

được áp dụng tại một số quốc gia trên thế giới:  

Số hiệu tiêu chuẩn Tiêu đề 

CODEX STAN 150-

1985 

Standard for food grade salt 

Standard 2.10.2 Salt and salt products (Australia New Zealand 

Food Standards Code) 

IS 253-1985  Specification for edible common salt (Tiêu chuẩn 

Ấn Độ) 

GB 2721-2015 National Food Safety Standard Edible salt (Tiêu 

chuẩn Trung Quốc 

GB/T 5461-2016 Edible salt (Tiêu chuẩn Trung Quốc) 

• Trong nước: Việt Nam có 11 tỉnh/ thành phố có nghề sản xuất muối. Cho 
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đến nay, nước biển là nguyên liệu duy nhất được sử dụng để sản xuất muối, chưa 

phát hiện mỏ muối cũng như các dạng vật chất khác để khai thác muối. Thực trạng 

sản xuất, chế biến muối ở nước ta có thể tóm tắt như sau:  

Muối là một sản phẩm thiết yếu, song sản xuất muối hiện nay chủ yếu vẫn 

theo phương pháp thủ công, qui mô phân tán theo hộ diêm dân chiếm 67 % diện 

tích nên năng suất và chất lượng muối thấp.  

Về công nghệ sản xuất, do đặc điểm khí hậu khác nhau nên ứng dụng các 

công nghệ sản xuất muối bằng bốc hơi mặt bằng với các hình thức: phơi cát thủ 

công ở phía Bắc; phơi nước phân tán ở Trung bộ và Nam bộ; phơi nước tập trung 

ở hai tỉnh Khánh Hoà và Lâm Đồng. Song thực tế hiện nay cả 2 phương pháp chỉ 

thu hồi được khoảng 60  65 % lượng NaCl có trong nước biển, phần còn lại bị 

tổn thất trong các khâu sản xuất. 

Nhu cầu sử dụng muối hàng năm khoảng 1,6 - 1,7 triệu tấn và dự báo đến 

năm 2030 là 2 triệu tấn/năm. Sản lượng bình quân đạt khoảng 1 triệu tấn, nên 

hàng năm nước ta vẫn phải nhập khẩu lượng lớn muối (chiếm trên 50% tổng lượng 

nhập khẩu là muối công nghiệp). Sản xuất muối trong nước vẫn chủ yếu thủ công, 

quy mô phân tán theo hộ diêm dân chiếm 67% diện tích, dẫn đến chất lượng thiếu 

ổn định. Cả nước có 71 cơ sở chế biến muối, tuy nhiên đa số vẫn ở quy mô nhỏ, 

công nghệ còn hạn chế. 

* Tình hình tiêu chuẩn hóa tại Việt Nam: Việc xây dựng tiêu chuẩn muối tại 

Việt Nam đã được quan tâm từ những năm 80 của thế kỷ trước. Việt Nam đã ban 

hành các tiêu chuẩn về muối thực phẩm sau: 

- TCVN 3974:1984 về muối ăn (natri clorua) – Yêu cầu kỹ thuật. Tiêu chuẩn 

này áp dụng cho muối ăn (Natri Clorua - NaCl) tinh thể loại thô, chưa qua tinh 

chế, được sản xuất từ nước biển theo phương pháp phơi nước hoặc phương pháp 

phơi cát và được thay thế bằng: TCVN 3974:2007: Tiêu chuẩn muối thực phẩm; 

TCVN 3974:2015: Tiêu chuẩn muối thực phẩm. Tiêu chuẩn này áp dụng cho muối 

được dùng làm nguyên liệu thực phẩm, ăn trực tiếp. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng 

cho muối được dùng làm chất mang của các phụ gia thực phẩm và/hoặc các chất 

dinh dưỡng. Đối với các nhu cầu đặc biệt, có thể phải áp dụng các yêu cầu cụ thể 

hơn. 

- TCVN 5647:1992 Muối i-ốt. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9-1:2011/BYT đối với muối i-ốt. Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý đối với 

muối i-ốt. 

- TCVN 3973:1984 Muối ăn (natri clorua) – Phương pháp thử và các TCVN 

về phương pháp phân tích các chỉ tiêu cụ thể, được Bộ Khoa học và Công nghệ 
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ban hành trong thời gian từ 2013 đến 2017. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối thực phẩm - QCVN 01-

193:2021/BNNMT. 

5. Lý do và mục đích xây dựng QCVN 

- QCVN đáp ứng những mục tiêu quản lý nào sau đây: 

+ Đảm bảo an toàn                                                           + Bảo vệ động, thực vật:                       

 

+ Đảm bảo vệ sinh, sức khỏe:                  

                         

+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng      

 

+ Bảo vệ môi trường                                   + Các mục tiêu quản lý khác  (Phù hợp 

với quy định của Luật An toàn thực 

phẩm, Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa và các Nghị định của Chính 

phủ. )        

+ Bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia        

 

 

 

- Quy chuẩn dùng để chứng nhận hoặc công bố hợp quy? Có:   

- Căn cứ về nội dung quản lý nhà nước có liên quan: 

+ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15; 

+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2025;  

+ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2025;  

+ Nghị định 22/2026/NĐ-CP quy định chi tiết Luật TC&QCKT;  

+ Nghị định 37/2026/NĐ-CP quy định chi tiết Luật CLSPHH;  

+ Nghị định 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết Luật An toàn thực phẩm; 

+ Nghị quyết 66.13/2026/NQ-CP. 

- Các quy định về quản lý: 

+ Căn cứ Điều 47 (Luật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006) và Điều 48 (Luật 

số: 70/2025/QH15 ngày 14/6/2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026), sản 

phẩm hàng hóa phải được tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp quy, cụ thể theo 

quy định tại Điều 48: 

“Điều 48. Công bố hợp quy 
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1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải áp dụng quy 

chuẩn kỹ thuật có trách nhiệm công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội 

dựa trên một trong những kết quả sau đây: 

a) Kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo 

quy định của pháp luật; 

b) Kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được công nhận 

theo quy định của pháp luật; 

c) Kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân trên cơ sở kết quả thử nghiệm 

của tổ chức thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định theo quy định của pháp luật; 

d) Kết quả đánh giá sự phù hợp được thừa nhận theo quy định tại Điều 57 

của Luật này.” 

+ Nghị định 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết Luật An toàn thực phẩm các 

tổ chức, cá nhân phải đăng ký bản công bố hợp quy. Hồ sơ đăng ký bản công bố 

hợp quy; trình tự, thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy; thời hạn của bản công bố 

hợp quy thực hiện theo Điều 5 và 6 của Nghị định 46/2026/NĐ-CP. Cụ thể, Tại 

Điều 4 Nghị định 46/2026/NĐ-CP đã quy định tổ chức cá nhân phải đăng ký bản 

công bố hợp quy đối với thực phẩm có quy chuẩn kỹ thuật về chỉ tiêu chất lượng, 

chỉ tiêu an toàn  và tại khoản 2 Điều 5 quy định hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy 

cần có: “Kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được công nhận 

theo quy định của pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật, trừ trường hợp kết quả chứng 

nhận hợp quy đã được liên thông trên cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định của 

pháp luật về công nghệ thông tin (bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá 

nhân; hoặc bản sao điện tử được chứng thực).” 

+ Nghị quyết 66.13/2026/NQ-CP: tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị quyết 

66.13/2026/NQ-CP như sau: “Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia 

thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với 

thực phẩm không có quy chuẩn kỹ thuật về chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn 

hoặc chưa có tổ chức thực hiện chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

tương ứng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hoặc 

chưa có phương thức đánh giá sự phù hợp thì thực hiện công bố tiêu chuẩn áp 

dụng.” 

Theo quy định tại các VBQPPL mới, muối tinh và muối thực phẩm phải 

được tổ chức, cá nhân thực hiện Công bố hợp quy thông qua Kết quả chứng nhận 

hợp quy của tổ chức chứng nhận được công nhận được cấp theo quy định của 

pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật.  



18 

 

 

Trong trường hợp “Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực 

phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm không có quy chuẩn kỹ thuật về chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn hoặc 

chưa có tổ chức thực hiện chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương 

ứng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hoặc chưa 

có phương thức đánh giá sự phù hợp thì thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng.” 

Theo quy định tại VBQPPL mới, đối với QCVN muối tinh và muối thực 

phẩm cần phải sửa đổi lại nội dung về Quy định quản lý, cụ thể bao gồm: Công 

bố hợp quy và đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm sản xuất trong nước, sản 

phẩm nhập khẩu. (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và 

phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư 

số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 

12/12/2012.). 

 + Bên cạnh đó, việc thay đổi phương thức quản lý từ hồ sơ giấy sang quản 

lý số: Thực hiện đăng ký bản công bố hợp quy qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của Luật sửa đổi năm 2025. 

+ Cập nhật quy định về nhãn hàng hóa: Đáp ứng Nghị định số 37/2026/NĐ-

CP về các nội dung bắt buộc mới và việc áp dụng nhãn điện tử (mã QR). 

Do đó cần phải rà soát, sửa đổi QCVN muối thực phẩm để phù hợp với quy 

định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, 

Luật An toàn thực phẩm; phù hợp với quy định về quản lý được quy định tại Nghị định 

số 46/2026/NĐ-CP ngày 02/01/2026, Nghị quyết 66.13/2026/NQ-CP. Quy chuẩn sẽ 

đáp ứng những mục tiêu về thông tin, an toàn sức khỏe môi trường, công dụng chất 

lượng của sản phẩm. Thiết lập công cụ quản lý nhà nước đồng bộ, hiện đại hóa thủ 

tục hành chính, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp trong việc công bố hợp quy sản phẩm.   

6. Loại quy chuẩn kỹ thuật 

7. Những vấn đề sẽ quy định trong QCVN 

- Những vấn đề sẽ quy định (hoặc soát xét): 

+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật cho lĩnh vực quản lý   

+ Quy chuẩn kỹ thuật chung                                       

+ Quy chuẩn kỹ thuật an toàn                                     

+ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường                               

+ Quy chuẩn kỹ thuật về quá trình                              

+ Quy chuẩn kỹ thuật về dịch vụ                                 

+ Quy chuẩn kỹ thuật khác   
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+ An toàn thuốc bảo vệ thực vật   

+ An toàn thuốc thú y   

+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật cho nhóm sản phẩm, dịch 

vụ, quá trình  

 

+ An toàn sinh học   

+ An toàn chế phẩm sinh học và hóa chất dùng cho động thực vật   

+ An toàn về cháy nổ  

+ Yêu cầu về chất lượng môi trường xung quanh  

+ An toàn cơ học  

+ Yêu cầu về chất thải   

+ An toàn công nghiệp  

+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong sản xuất, khai thác, chế biến sản 

phẩm, hàng hóa  

 

+ An toàn xây dựng   

+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong bảo quản, vận hành, vận chuyển, 

sử dụng, bảo trì sản phẩm, hàng hóa 

 

+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong sản xuất, khai thác, chế biến sản 

phẩm, hàng hóa  

 

+ An toàn hóa học  

+ An toàn, vệ sinh trong dịch vụ kinh doanh, thương mại  

+ An toàn điện  

+ An toàn trong dịch vụ bưu chính, viễn thông  

+ An toàn trang thiết bị y tế  

+ An toàn trong dịch vụ xây dựng  

+ Tương thích điện từ trường  

+ An toàn trong dịch vụ khoa học, giáo dục  

+ An toàn bức xạ và hạt nhân  

+ An toàn trong dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe  

+ An toàn vệ sinh thực phẩm   

+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ du lịch  

+ An toàn dược phẩm  

+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ giải trí, văn hóa, thể thao  

+ An toàn mỹ phẩm  

+ An toàn trong dịch vụ vận tải  

+ Vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi   

+ An toàn trong dịch vụ môi trường  

+ An toàn phân bón   

+ An toàn, vệ sinh trong các lĩnh vực khác (liệt kê cụ thể)  
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- Bố cục, nội dung các phần chính của QCVN (dự kiến): 

Dự kiến gồm 6 phần: 

Phần I. Quy định chung 

1) Phạm vi điều chỉnh 

2) Đối tượng áp dụng 

3) Giải thích từ ngữ và ký hiệu viết tắt 

Phần II. Quy định kỹ thuật  

Yêu cầu kỹ thuật 

- Các chỉ tiêu về chất lượng muối 

- Các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm (Hàm lượng kim loại nặng) 

Phần III.  Phương pháp thử và lấy mẫu 

1) Phương pháp thử 

2) Lấy mẫu 

Phần IV. Quy định quản lý 

1) Ghi nhãn 

2) Công bố hợp quy  

3) Kiểm tra đối với muối thực phẩm 

Phần V. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

Phần VI. Tổ chức thực hiện 

- Nhu cầu khảo nghiệm trong thực tế: Có:   Không :  

(nếu có, ghi rõ dự kiến nội dung cần khảo nghiệm, quy mô, địa điểm, thời 

gian khảo nghiệm) 

8. Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng QCVN 

+ Xây dựng QCVN trên cơ sở tiêu chuẩn                                    

+ Xây dựng QCVN trên cơ sở tham khảo tài liệu, dữ liệu khác  

+ Xây dựng QCVN kết hợp vả tiêu chuẩn và các tài liệu khác  

- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng QCVN (bản sao kèm theo): 

+ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3974:2015 Muối thực phẩm; 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9-1:2011/BYT đối với Muối i-ốt; 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8-2:2011/BYT đối với giới hạn ô 

nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm; 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17: 2014/BTC đối với Muối ăn dự trữ; 

+ Tiêu chuẩn muối thực phẩm của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế 

(Codex): CODEX STAN 150-1985 Standard for food grade salt, revised 2012; 

+ Kết quả khảo sát thực tế về sản xuất, chất lượng muối thực phẩm của Việt Nam 

và chất lượng muối thực phẩm nhập khẩu của Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Úc. 

+ Tham khảo các tiêu chuẩn muối thực phẩm của một số nước: 

- Tiêu chuẩn muối ăn của Ấn Độ: IS: 253-1985 Indian Standard, 

specification for edible common salt; 
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- Tiêu chuẩn muối thực phẩm của Australia và New Zealand: Standard 

2.10.2 Salt and salt products (Australia New Zealand Food Standards Code); 

- Tiêu chuẩn muối thực phẩm của Trung Quốc: GB 2721-2015 National 

Food Safety Standard Edible salt (China standard); GB 5461-2016 về muối ăn tinh. 

9. Kiến nghị ban soạn thảo QCVN 

- Cơ quan, tổ chức biên soạn QCVN: 

Trung tâm chuyển giao công nghệ và Tư vấn đầu tư - Viện Cơ điện nông 

nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch. 

- Ban soạn thảo QCVN 

Dự kiến thành viên ban soạn thảo, gồm 07 thành viên là các chuyên gia, 

nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn về nông nghiệp, 

diêm nghiệp. 

10. Cơ quan phối hợp xây dựng QCVN 

- Dự kiến cơ quan, tổ chức phối hợp xây dựng dự thảo QCVN:  

+ Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (cơ quan quản lý) 

- Dự kiến cơ quan quản lý có liên quan bắt buộc phải lấy ý kiến về dự thảo:  

Bộ Công Thương; Bộ Y tế; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI); Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng (Văn phòng TBT Việt Nam); Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

- Dự kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo: 

+ Các cơ quan quản lý nhà nước: Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

– Bộ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục 

Chất lượng chế biến và PTTT - Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Vụ Pháp chế, 

Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế; Bộ Công Thương; Sở Nông nghiệp và PTNT 

của các tỉnh, thành phố. 

+ Các Viện, Hiệp hội: Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm – 

Đại học Bách Khoa Hà Nội; Viện Công nghiệp thực phẩm; Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia 

về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam); Văn phòng 

Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch Động thực 

vật Việt Nam (Văn phòng SPS Việt Nam); Hội Khoa học kỹ thuật An toàn thực 

phẩm; Hội Tiêu chuẩn chất lượng; Hội Bảo vệ người tiêu dùng. 

+ Một số chuyên gia ngành muối. 

+ Các tổ chức, cá nhân sản xuất chế biến và kinh doanh nhập khẩu muối; các 

tổ chức đánh giá sự phù hợp. 

11. Dự kiến tiến độ thực hiện 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian 

Bắt đầu  Kết 

thúc 

1 - Lập đề cương dự toán xây dựng Dự thảo quy 

chuẩn, thu thập tài liệu 

- Họp Hội đồng thẩm định Đề cương. 

3/2026 4/2026 

2 Biên dịch các tiêu chuẩn ISO, các tiêu chuẩn nước 

ngoài 

3/2026 4/2026 

3 Công tác thực hiện nhiệm vụ biên soạn dự thảo 

QCVN (Dự kiến thuê 01 chuyên gia có bằng đại 

học, có chuyên môn được đào tạo phù hợp với 

chuyên ngành tư vấn và có dưới 5 năm kinh nghiệm 

trong chuyên ngành tư vấn; hoặc chuyên gia tư vấn 

có bằng thạc sĩ trở lên, có chuyên môn được đào tạo 

phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có dưới 3 năm 

kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.) 

4/2026 6/2026 

3.1 Rà soát, sửa đổi QCVN 01-193:2021/BNNPTNT 

muối ( Natri clrua) thực phẩm  

– Xây dựng hồ sơ dự thảo QCVN, bao gồm:  

a) Dự thảo QCVN;  

b) Thuyết minh QCVN;  

c) Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo QCVN 

 (Dự kiến họp ban biên soạn, đóng góp ý kiến dự 

thảo: 03 cuộc mỗi cuộc 01 buổi; 9 người/buổi, dự 

kiến tại Hà Nội) 

4/2026 6/2026 

3.2 Lấy ý kiến chuyên gia nhận xét, góp ý dự thảo 

QCVN (dự kiến 10 báo cáo) 
4/2026 6/2026 

4 - Hội nghị chuyên đề, lấy ý kiến góp ý bản dự thảo 

quy chuẩn muối (Natri clorua) thực phẩm, dự kiến tại 

Hà Nội và 31 đại biểu/cuộc x 02 cuộc, 01 buổi/cuộc. 

- Xin ý kiến nhận xét của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân. 

4/2026 6/2026 
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5 Tổ chức tham vấn; lấy ý kiến rộng rãi, công khai 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về hồ sơ 

dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và dự thảo 

thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trên 

Cổng thông tin điện tử của Viện Cơ điện Nông 

nghiệp và công nghệ sau thu hoạch; Cục Kinh tế 

hợp tác và PTNT; Bộ Nông nghiệp và Môi trường  

và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng; gửi dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

đến Bộ Khoa học và Công nghệ để lấy ý kiến các 

nước thành viên WTO theo quy định của Hiệp định 

WTO/TBT về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.  

Thời hạn lấy ý kiến không quá 30 ngày. (thực hiện 

theo trình tự rút gọn) 

6/2026 7/2026 

6 Hoàn chỉnh dự thảo QCVN và lập Hồ sơ dự thảo 

QCVN Muối ( Natri clrua) thực phẩm 

7/2026 8/2026 

7 Lập hồ sơ đề nghị thẩm tra quy chuẩn 7/2026 8/2026 

8 Tiếp thu ý kiến thẩm tra quy chuẩn. 7/2026 8/2026 

9 Lập hồ sơ đề nghị thẩm định quy chuẩn 7/2026 8/2026 

10 Tiếp thu ý kiến thẩm định quy chuẩn. 8/2026 9/2026 

11 Lấy ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ (BKHCN) 
trước khi ban hành. 

8/2026 9/2026 

12 Lập hồ sơ ban hành quy chuẩn. 8/2026 9/2026 

12. Dự toán kinh phí thực hiện 

a. Tổng kinh phí dự kiến: 100 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách Nhà nước: 100 triệu đồng, từ kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

- Đóng góp của các tổ chức, cá nhân: Không     

(ghi rõ của tổ chức cá nhân nào, nếu có)  

- Nguồn khác: Không 

b. Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện: Theo quy định hiện hành Thông tư 

số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020; Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 
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28/4/2017; Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025; Thông tư số 

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ 

XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  

MUỐI (NATRI CLORUA) THỰC PHẨM 
 

Đơn vị tính: Đồng 

TT 

 

Nội dung 

 

ĐV 

tính 

 

Khối 

lượng 

 

Đơn giá 

(đồng) 

 

Thành tiền 

 

Ghi chú 

 

  TỔNG CỘNG     
   

100.000.000  
 

I Công tác chuẩn bị     
     

8.700.000  
 

1 

Chi xây dựng đề 

cương QCVN, dự 

toán 

Đề 

cương 
1 

         

1.500.000  
    1.500.000  

TT 27/2020/TT-

BTC 

2 

Họp hội đồng thẩm 

định đề cương, dự 

toán 

        7.200.000  
TT 27/2020/TT-

BTC 

- 
Chủ tịch hội đồng 

(01 người x 01 buổi) 
Người 1 

         

900.000  
       900.000   

 - 
Thành viên hội đồng 

(5 người x 1 buổi) 
Người 5 

         

750.000  
    3.750.000   

 - 
Thư ký hành chính 

(01 người x 01 buổi) 
Người 1 

         

150.000  
       150.000   

 - 
Phiếu nhận xét đánh 

giá của Phản biện  
Bài 2 

         

500.000  
    1.000.000   

 - 
Phiếu ý kiến của 

thành viên hội đồng 
Bài 3 

         

350.000  
    1.050.000   

 - 
Giải khát giữa giờ 

(7 người x 1 buổi) 
Người 7 

           

50.000  
       350.000  

Thông tư số 

40/2017/TT-BTC 

; Thông tư số 

12/2025/TT-BTC 
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TT 

 

Nội dung 

 

ĐV 

tính 

 

Khối 

lượng 

 

Đơn giá 

(đồng) 

 

Thành tiền 

 

Ghi chú 

 

II Công tác thực hiện     
   

34.150.000  
 

1 

Thuê dịch tài liệu 

liên quan từ tiếng 

nước ngoài sang 

tiếng Việt ( tối thiếu 

350 từ/trang tài liệu 

được dịch); 

Trang 25 
           

150.000  
    3.750.000  

TT 27/2020/TT-

BTC 

(TT338/2016/TT-

BTС và TT 

42/2022/TT-

BTC) 

2 

Thuê chuyên gia 

xây dựng dự thảo 

QCVN, thuyết minh 

QCVN 

 1 
       

25.000.000  
  25.000.000  

TT04/2025/TT-

BNV 

3 

Họp ban biên soạn, 

đóng góp ý kiến dự 

thảo dự kiến tại Hà 

Nội (3 buổi) 

        5.400.000  
TT 27/2020/TT-

BTC 

 - 
Trưởng ban (1 

người x 3 cuộc) 
Người 3 150.000        450.000   

 - 
Thành viên (8 người 

x 3 cuộc) 
Người 24 100.000     2.400.000   

- 
Giải khát giữa giờ (8 

người x 3 cuộc) 
Người 24 50.000     1.200.000   

- 

Photo tài liệu, đóng 

quyển (9 bộ x 3 

cuộc) 

Bộ 27 50.000     1.350.000   

III 

Lấy ý kiến chuyên 

gia nhận xét, góp ý 

dự thảo QCVN 

Báo 

cáo 
10 

           

500.000  
     

5.000.000  

TT 27/2020/TT-

BTC 

IV 

Hội nghị chuyên 

đề, lấy ý kiến góp ý 

bản dự thảo quy 

chuẩn muối ( Natri 

clorua) thực phẩm, 

dự kiến tại Hà Nội 

và 31 đại biểu/cuộc 

x 02 cuộc, 01 

buổi/cuộc 

    
   

32.400.000  

Thông tư số 

40/2017/TT-BTC 

- 
Chủ trì cuộc họp (01 

người x 2 cuộc) 
Buổi 2 

         

600.000  
    1.200.000  

TT 27/2020/TT-

BTC 

- 

Các thành viên tham 

dự (25 người x 

2cuộc) 

Buổi 60 
         

100.000  
    6.000.000  

TT 27/2020/TT-

BTC 

- 
Giải khát giữa giờ 

(26 người x 2 cuộc) 
Buổi 62 

           

50.000  
    3.100.000  

Thông tư số 

12/2025/TT-BTC 
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TT 

 

Nội dung 

 

ĐV 

tính 

 

Khối 

lượng 

 

Đơn giá 

(đồng) 

 

Thành tiền 

 

Ghi chú 

 

 - 

Photo tài liệu, đóng 

quyển (26 bộ x 02 

cuộc) 

Bộ 62 
           

50.000  
    3.100.000  

Thông tư số 

40/2017/TT-BTC 

, theo thực tế 

- 

Hội trường, hệ 

thống âm thanh ánh 

sáng (1 buổi x 02 

cuộc) 

Buổi 2 
      

4.000.000  
    8.000.000  

- 

Trang trí hội 

trường, hoa tươi, 

khánh tiết…(02 

cuộc) 

Gói 2 2.500.000     5.000.000  

 - 
Màn hình led (02 

cuộc) 
Buổi 2 3.000.000     6.000.000  

V 

Họp Hội đồng 

thẩm định hồ sơ dự 

án xây dựng 

QCVN 

    
     

8.060.000  

Thông tư số 

27/2020/TT-BTC 

 -  Chủ tịch Hội đồng Người 1 900.000 900.000  

 - 
Thành viên Hội 

đồng 
Ngưởi 6 500.000 3.000.000  

 - 

Phiếu nhận xét, 

đánh giá của phản 

biện 

Bài 2 500.000 1.000.000  

 - 
Phiếu ý kiến của 

thành viên hội đồng 
Bài 4 

         

350.000  
1.400.000  

 - 

Giải khát giữa giờ 

(bao gồm cả Ban 

soạn thảo) 

Người 16 50.000 800.000 
Thông tư số 

12/2025/TT-BTC 

 - 

Photo tài liệu, đóng 

quyển (bao gồm cả 

Ban soạn thảo) 

Bộ 16 60.000 960.000 

Thông tư số 

40/2017/TT-BTC 

, theo thực tế 

VI 

Pho to, in ấn, VPP, 

scan hình ảnh, 

chuyển phát 

nhanh, làm thêm 

giờ… 

    
     

11.690.000  

Thông tư số 

27/2020/TT-BTC 

 

Căn cứ xây dựng:  Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020; Thông tư số 40/2017/TT-

BTC ngày 28/4/2017; Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025; Thông tư số 

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung 
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Phụ lục IV 

DỰ ÁN XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  

ĐỐI VỚI MUỐI (NATRI CLORUA) TINH 

(Kèm theo Công văn số     /KTHT-CĐNT ngày 18/3/2026  

của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) 

1. Tên gọi QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Muối (Natri 

clorua) tinh. 

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng của QCVN 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Muối (Natri clorua) tinh (sau đây viết 

tắt là Quy chuẩn) quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý đối với muối tinh thuộc 

đối tượng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

 Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu, 

sản xuất, chế biến và kinh doanh muối tinh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) 

tại Việt Nam. 

3. Tổ chức chủ trì biên soạn: 

Tên tổ chức: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 

Địa chỉ: Số 60, phố Trung Kính, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: 04 37823023   Fax: 04 3 8689131 

4. Tình hình đối tượng quy chuẩn kỹ thuật trong nước và ngoài nước 

• Ngoài nước: Muối natri clorua (NaCl) thường gọi là muối là nhu cầu thiết 

yếu được dùng hàng ngày của con người, của nhiều ngành công nghiệp và tham 

gia vào thành phần của khoảng trên 14.000 sản phẩm do nhân loại tạo ra. 

Công nghiệp muối là một trong số những ngành công nghiệp cổ nhất và được 

phân bố hầu hết trên toàn thế giới, với 120 nước sản xuất muối. Muối được khai 

thác từ các mỏ muối, các nguồn nước mặn ngầm, nước mặn hồ và đặc biệt là từ 

nước biển.        

Sản phẩm muối chủ yếu ở dạng rắn và được sản xuất từ nhiều phương pháp 

khác nhau như: phương pháp khai thác hầm lò, phương pháp ngâm chiết, phương 
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pháp cô đặc nồi bằng, cô đặc chân không, điện thẩm tích... nhưng phổ biến nhất 

là sản xuất muối từ nước biển bằng phương pháp bốc hơi mặt bằng dùng năng 

lượng bức xạ mặt trời ở 53 nước có biển và chiếm 45% sản lượng muối hàng năm 

trên thế giới.  

Theo các nguồn thống kê quốc tế, sản lượng và tiêu thụ muối trên thế giới 

trong giai đoạn gần đây đạt khoảng 270 triệu tấn/năm (2023-2024). Nhu cầu sử 

dụng muối rất đa dạng như: dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất hóa 

chất xút – clor; dùng ăn trực tiếp, chế biến thực phẩm và các nhu cầu khác (khử 

trùng nước, y tế, trải đường chống đóng tuyết,...). Ở các nước phát triển toàn bộ 

nhu cầu muối cho ăn trực tiếp và chế biến thực phẩm đều sử dụng muối thực phẩm 

(muối có bổ sung vi chất i-ốt) và được sản xuất theo nhiều phương pháp khác 

nhau. Giá trị sản phẩm muối sau khi qua chế biến làm sạch được nâng cao lên 

nhiều, tuỳ theo các yếu tố như: Bao bì, vận chuyển và chất lượng, nó có thể lớn 

gấp 5 đến 10 lần giá trị muối thô ban đầu. Hiện nay, một số nước như Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Mỹ… có xu hướng tiêu dùng muối biển tự nhiên chứa nhiều vi lượng 

K+, Ca++, Mg++, SO4
-- … có lợi cho sức khỏe được nhập khẩu từ Việt Nam. 

Ở những nước có sản lượng muối lớn đều xây dựng Nhà máy chế biến công 

suất lớn với công nghệ hiện đại, thiết bị được cơ giới hoá đồng bộ từ khâu nạp 

nguyên liệu muối đến đóng bao sản phẩm nên chất lượng muối chế biến cao và 

ổn định. Nhà xưởng được thiết kế phù hợp với dây chuyền công nghệ, đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm như: Pháp, Thụy Sỹ, Tây ban Nha… nên đảm bảo được 

các điều kiện cần thiết mà một cơ sở chế biến cần phải có.  

Các nước có lượng muối xuất khẩu lớn vào Việt Nam như: Trung Quốc, Ấn 

Độ, Úc việc sản xuất, chế biến muối đều được nhà nước quản lý chặt chẽ và quy 

định cụ thể các chỉ tiêu về chất lượng, an toàn thực phẩm và biện pháp quản lý 

nhà nước. Muối là ngành công nghiệp lâu đời, đồng thời là nguồn nguyên liệu 

không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, nguyên liệu cho các ngành công 

nghiệp nên việc nghiên cứu và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý chất 

lượng, kỹ thuật đối với muối rất được quan tâm bởi các quốc gia và tổ chức tiêu 

chuẩn quốc tế: Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm codex. Tổng hợp các tiêu chuẩn đang 

được áp dụng tại một số quốc gia trên thế giới:  

Số hiệu tiêu chuẩn Tiêu đề 

CODEX STAN 150-

1985 

Standard for food grade salt 

Standard 2.10.2 Salt and salt products (Australia New Zealand 

Food Standards Code) 
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IS 253-1985  Specification for edible common salt (Tiêu chuẩn 

Ấn Độ) 

GB 2721-2015 National Food Safety Standard Edible salt (Tiêu 

chuẩn Trung Quốc 

GB/T 5461-2016 Edible salt (Tiêu chuẩn Trung Quốc) 

• Trong nước: Việt Nam có 11 tỉnh/ thành phố có nghề sản xuất muối. Cho 

đến nay, nước biển là nguyên liệu duy nhất được sử dụng để sản xuất muối, chưa 

phát hiện mỏ muối cũng như các dạng vật chất khác để khai thác muối. Thực trạng 

sản xuất, chế biến muối ở nước ta có thể tóm tắt như sau:  

Muối là một sản phẩm thiết yếu, song sản xuất muối hiện nay chủ yếu vẫn 

theo phương pháp thủ công, qui mô phân tán theo hộ diêm dân chiếm 67 % diện 

tích nên năng suất và chất lượng muối thấp.  

Về công nghệ sản xuất, do đặc điểm khí hậu khác nhau nên ứng dụng các 

công nghệ sản xuất muối bằng bốc hơi mặt bằng với các hình thức: phơi cát thủ 

công ở phía Bắc; phơi nước phân tán ở Trung bộ và Nam bộ; phơi nước tập trung 

ở hai tỉnh Khánh Hoà và Lâm Đồng. Song thực tế hiện nay cả 2 phương pháp chỉ 

thu hồi được khoảng 60  65 % lượng NaCl có trong nước biển, phần còn lại bị 

tổn thất trong các khâu sản xuất. 

Nhu cầu sử dụng muối hàng năm khoảng 1,6 - 1,7 triệu tấn và dự báo đến 

năm 2030 là 2 triệu tấn/năm. Sản lượng bình quân đạt khoảng 1 triệu tấn, nên 

hàng năm nước ta vẫn phải nhập khẩu lượng lớn muối (chiếm trên 50% tổng lượng 

nhập khẩu là muối công nghiệp). Sản xuất muối trong nước vẫn chủ yếu thủ công, 

quy mô phân tán theo hộ diêm dân chiếm 67% diện tích, dẫn đến chất lượng thiếu 

ổn định. Cả nước có 71 cơ sở chế biến muối, tuy nhiên đa số vẫn ở quy mô nhỏ, 

công nghệ còn hạn chế. 

* Tình hình tiêu chuẩn hóa tại Việt Nam: Việc xây dựng tiêu chuẩn muối tại 

Việt Nam đã được quan tâm từ những năm 80 của thế kỷ trước. Việt Nam đã ban 

hành các tiêu chuẩn về muối thực phẩm sau: 

- TCVN 3974:1984 về muối ăn (natri clorua) – Yêu cầu kỹ thuật. Tiêu chuẩn 

này áp dụng cho muối ăn (Natri Clorua - NaCl) tinh thể loại thô, chưa qua tinh 

chế, được sản xuất từ nước biển theo phương pháp phơi nước hoặc phương pháp 

phơi cát và được thay thế bằng: TCVN 3974:2007: Tiêu chuẩn muối thực phẩm; 

TCVN 3974:2015: Tiêu chuẩn muối thực phẩm. Tiêu chuẩn này áp dụng cho muối 

được dùng làm nguyên liệu thực phẩm, ăn trực tiếp. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng 

cho muối được dùng làm chất mang của các phụ gia thực phẩm và/hoặc các chất 

dinh dưỡng. Đối với các nhu cầu đặc biệt, có thể phải áp dụng các yêu cầu cụ thể 
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hơn. 

- Tiêu chuẩn ngành 10TCN 402:99 về Muối tinh – Yêu cầu kỹ thuật.  

- Các tiêu chuẩn quốc gia:  

+ TCVN 9639:2013 Muối (Natri clorua) tinh; 

+ TCVN 3974:2015 (CODEX STAN 150-1985, Revised 2012) Muối thực phẩm. 

+ TCVN 3973:1984 Muối ăn (natri clorua) – Phương pháp thử và các TCVN 

về phương pháp phân tích các chỉ tiêu cụ thể, được Bộ Khoa học và Công nghệ 

ban hành trong thời gian từ 2013 đến 2017. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối tinh - QCVN 01-

194:2021/BNNMT. 

5. Lý do và mục đích xây dựng QCVN 

- QCVN đáp ứng những mục tiêu quản lý nào sau đây: 

+ Đảm bảo an toàn                                   

                        

+ Bảo vệ động, thực vật:                       

 

+ Đảm bảo vệ sinh, sức khỏe:                  

                         

+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng       

+ Bảo vệ môi trường                                

   

+ Các mục tiêu quản lý khác  (Phù hợp với 

quy định của Luật An toàn thực phẩm, Luật 

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các Nghị 

định của Chính phủ. )                             

+ Bảo vệ lợi ích và an ninh quốc 

gia         

 

 

- Quy chuẩn dùng để chứng nhận hoặc công bố hợp quy? Có:   

- Căn cứ về nội dung quản lý nhà nước có liên quan: 

+ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15; 

+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2025;  

+ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2025;  

+ Nghị định 22/2026/NĐ-CP quy định chi tiết Luật TC&QCKT;  

+ Nghị định 37/2026/NĐ-CP quy định chi tiết Luật CLSPHH;  

+ Nghị định 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết Luật An toàn thực phẩm 

+ Nghị quyết 66.13/2026/NQ-CP. 
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- Các quy định về quản lý: 

+ Căn cứ Điều 47 (Luật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006) và Điều 48 (Luật 

số: 70/2025/QH15 ngày 14/6/2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026), sản 

phẩm hàng hóa phải được tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp quy, cụ thể theo 

quy định tại Điều 48: 

“Điều 48. Công bố hợp quy 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải áp dụng quy 

chuẩn kỹ thuật có trách nhiệm công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội 

dựa trên một trong những kết quả sau đây: 

a) Kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo 

quy định của pháp luật; 

b) Kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được công nhận 

theo quy định của pháp luật; 

c) Kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân trên cơ sở kết quả thử nghiệm 

của tổ chức thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định theo quy định của pháp luật; 

d) Kết quả đánh giá sự phù hợp được thừa nhận theo quy định tại Điều 57 

của Luật này.” 

+ Nghị quyết 66.13/2026/NQ-CP: tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị quyết 

66.13/2026/NQ-CP như sau: “Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia 

thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với 

thực phẩm không có quy chuẩn kỹ thuật về chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn 

hoặc chưa có tổ chức thực hiện chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

tương ứng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hoặc 

chưa có phương thức đánh giá sự phù hợp thì thực hiện công bố tiêu chuẩn áp 

dụng.” 

Theo quy định tại các VBQPPL mới, muối tinh và muối thực phẩm phải 

được tổ chức, cá nhân thực hiện Công bố hợp quy thông qua Kết quả chứng nhận 

hợp quy của tổ chức chứng nhận được công nhận được cấp theo quy định của 

pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật.  

Trong trường hợp “Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực 

phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm không có quy chuẩn kỹ thuật về chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn hoặc 

chưa có tổ chức thực hiện chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương 

ứng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hoặc chưa 

có phương thức đánh giá sự phù hợp thì thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng.” 
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Theo quy định tại VBQPPL mới, đối với QCVN muối tinh và muối thực 

phẩm cần phải sửa đổi lại nội dung về Quy định quản lý, cụ thể bao gồm: Công 

bố hợp quy và đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm sản xuất trong nước, sản 

phẩm nhập khẩu. (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và 

phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư 

số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 

12/12/2012.). 

 + Bên cạnh đó, việc thay đổi phương thức quản lý từ hồ sơ giấy sang quản 

lý số: Thực hiện đăng ký bản công bố hợp quy qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của Luật sửa đổi năm 2025. 

+ Cập nhật quy định về nhãn hàng hóa: Đáp ứng Nghị định số 37/2026/NĐ-

CP về các nội dung bắt buộc mới và việc áp dụng nhãn điện tử (mã QR). 

Do đó cần phải rà soát, sửa đổi QCVN muối thực phẩm để phù hợp với quy 

định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, 

Luật An toàn thực phẩm; phù hợp với quy định về quản lý được quy định tại Nghị định 

số 46/2026/NĐ-CP ngày 02/01/2026, Nghị quyết 66.13/2026/NQ-CP. Quy chuẩn sẽ 

đáp ứng những mục tiêu về thông tin, an toàn sức khỏe môi trường, công dụng chất 

lượng của sản phẩm. Thiết lập công cụ quản lý nhà nước đồng bộ, hiện đại hóa thủ 

tục hành chính, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp trong việc công bố hợp quy sản phẩm.   

6. Loại quy chuẩn kỹ thuật 

7. Những vấn đề sẽ quy định trong QCVN 

- Những vấn đề sẽ quy định (hoặc soát xét): 

+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật cho lĩnh vực quản lý   

+ An toàn thuốc bảo vệ thực vật   

+ An toàn thuốc thú y   

+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật cho nhóm sản phẩm, dịch  

+ Quy chuẩn kỹ thuật chung                                         

+ Quy chuẩn kỹ thuật an toàn                                       

+ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường                               

+ Quy chuẩn kỹ thuật về quá trình                              

+ Quy chuẩn kỹ thuật về dịch vụ                                 

+ Quy chuẩn kỹ thuật khác   
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vụ, quá trình  

+ An toàn sinh học   

+ An toàn chế phẩm sinh học và hóa chất dùng cho động thực vật   

+ An toàn về cháy nổ  

+ Yêu cầu về chất lượng môi trường xung quanh  

+ An toàn cơ học  

+ Yêu cầu về chất thải   

+ An toàn công nghiệp  

+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong sản xuất, khai thác, chế biến sản 

phẩm, hàng hóa  

 

+ An toàn xây dựng   

+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong bảo quản, vận hành, vận chuyển, 

sử dụng, bảo trì sản phẩm, hàng hóa 

 

+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong sản xuất, khai thác, chế biến sản 

phẩm, hàng hóa  

 

+ An toàn hóa học  

+ An toàn, vệ sinh trong dịch vụ kinh doanh, thương mại  

+ An toàn điện  

+ An toàn trong dịch vụ bưu chính, viễn thông  

+ An toàn trang thiết bị y tế  

+ An toàn trong dịch vụ xây dựng  

+ Tương thích điện từ trường  

+ An toàn trong dịch vụ khoa học, giáo dục  

+ An toàn bức xạ và hạt nhân  

+ An toàn trong dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe  

+ An toàn vệ sinh thực phẩm   

+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ du lịch  

+ An toàn dược phẩm  

+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ giải trí, văn hóa, thể thao  

+ An toàn mỹ phẩm  

+ An toàn trong dịch vụ vận tải  
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+ Vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi   

+ An toàn trong dịch vụ môi trường  

+ An toàn phân bón   

+ An toàn, vệ sinh trong các lĩnh vực khác (liệt kê cụ thể)  

- Bố cục, nội dung các phần chính của QCVN (dự kiến): 

Dự kiến gồm 6 phần: 

Phần I. Quy định chung 

1) Phạm vi điều chỉnh 

2) Đối tượng áp dụng 

3) Giải thích từ ngữ và ký hiệu viết tắt 

Phần II. Quy định kỹ thuật  

Yêu cầu kỹ thuật 

- Các chỉ tiêu về chất lượng muối 

- Các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm (Hàm lượng kim loại nặng) 

Phần III.  Phương pháp thử và lấy mẫu 

1) Phương pháp thử 

2) Lấy mẫu 

   Phần IV. Quy định quản lý 

1) Ghi nhãn 

2) Công bố hợp quy  

3) Kiểm tra đối với muối thực phẩm 

Phần V. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

Phần VI. Tổ chức thực hiện 

- Nhu cầu khảo nghiệm trong thực tế: Có:   Không :  

(nếu có, ghi rõ dự kiến nội dung cần khảo nghiệm, quy mô, địa điểm, thời 

gian khảo nghiệm) 

8. Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng QCVN 

+ Xây dựng QCVN trên cơ sở tiêu chuẩn                                    

+ Xây dựng QCVN trên cơ sở tham khảo tài liệu, dữ liệu khác  

+ Xây dựng QCVN kết hợp vả tiêu chuẩn và các tài liệu khác  

- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng QCVN (bản sao kèm theo): 

+Tiêu chuẩn Codex Alimentarius CXS 150-1985 (Standard for Food Grade Salt) 

+ TCVN 9639:2013 Muối (Natri clorua) tinh. 

+ QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô 

nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm. 

+ Số liệu thu thập về sản xuất, chất lượng muối thực phẩm của Việt Nam và 
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chất lượng muối thực phẩm nhập khẩu của Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Úc. 

+ Tham khảo các tiêu chuẩn muối của một số nước: 

- Tiêu chuẩn muối ăn của Ấn Độ: IS: 253-1985 Indian Standard, 

specification for edible common salt. 

- Tiêu chuẩn muối thực phẩm của Australia và New Zealand: Standard 

2.10.2 Salt and salt products (Australia New Zealand Food Standards Code). 

- Tiêu chuẩn muối ăn của Trung Quốc: GB 5461-2016 về muối ăn. 

9. Kiến nghị ban soạn thảo QCVN 

- Cơ quan, tổ chức biên soạn QCVN: 

Trung tâm chuyển giao công nghệ và Tư vấn đầu tư - Viện Cơ điện nông 

nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 

- Ban soạn thảo QCVN 

Dự kiến thành viên ban soạn thảo, gồm 09 thành viên là các chuyên gia, 

nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn về nông nghiệp, 

diêm nghiệp. 

10. Cơ quan phối hợp xây dựng QCVN 

- Dự kiến cơ quan, tổ chức phối hợp xây dựng dự thảo QCVN:  

+ Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (cơ quan quản lý). 

- Dự kiến cơ quan quản lý có liên quan bắt buộc phải lấy ý kiến về dự thảo: 

Bộ Công Thương; Bộ Y tế; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); 

Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

(Văn phòng TBT Việt Nam); Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

- Dự kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo: 

+ Các cơ quan quản lý nhà nước: Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

– Bộ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục 

Chất lượng chế biến và PTTT - Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Vụ Pháp chế, 

Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế; Bộ Công Thương; Sở Nông nghiệp và PTNT 

của các tỉnh, thành phố. 

+ Các Viện, Hiệp hội: Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm – 

Đại học Bách Khoa Hà Nội; Viện Công nghiệp thực phẩm; Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia 

về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam); Văn phòng 

Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch Động thực 

vật Việt Nam (Văn phòng SPS Việt Nam); Hội Khoa học kỹ thuật An toàn thực 

phẩm; Hội Tiêu chuẩn chất lượng; Hội Bảo vệ người tiêu dùng. 

+ Một số chuyên gia ngành muối. 
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+ Các tổ chức, cá nhân sản xuất chế biến và kinh doanh nhập khẩu muối; các 

tổ chức đánh giá sự phù hợp. 

11. Dự kiến tiến độ thực hiện 
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T

T 
Nội dung công việc 

Thời gian 

Bắt đầu  Kết 

thúc 

1 - Lập đề cương dự toán xây dựng Dự thảo quy chuẩn, 

thu thập tài liệu. 

- Họp Hội đồng thẩm định Đề cương. 

3/2026 4/2026 

2 Biên dịch các tiêu chuẩn ISO, các tiêu chuẩn nước ngoài 3/2026 4/2026 

3 Công tác thực hiện nhiệm vụ biên soạn dự thảo 

QCVN (Dự kiến thuê 01 chuyên gia có bằng đại học, 

có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên 

ngành tư vấn và có dưới 5 năm kinh nghiệm trong 

chuyên ngành tư vấn; hoặc chuyên gia tư vấn có bằng 

thạc sĩ trở lên, có chuyên môn được đào tạo phù hợp 

với chuyên ngành tư vấn và có dưới 3 năm kinh 

nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.) 

4/2026 6/2026 

3.1 Rà soát, sửa đổi QCVN 01-193:2021/BNNPTNT muối 

( Natri clrua) thực phẩm  

– Xây dựng hồ sơ dự thảo QCVN, bao gồm:  

a) Dự thảo QCVN;  

b) Thuyết minh QCVN;  

c) Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo QCVN 

 (Dự kiến họp ban biên soạn, đóng góp ý kiến dự 
thảo: 03 cuộc mỗi cuộc 01 buổi; 9 người/buổi, dự 

kiến tại Hà Nội) 

4/2026 6/2026 

3.2 Lấy ý kiến chuyên gia nhận xét, góp ý dự thảo QCVN 

(dự kiến 10 báo cáo) 

4/2026 6/2026 

4 - Hội nghị chuyên đề, lấy ý kiến góp ý bản dự thảo 

quy chuẩn muối (Natri clorua) thực phẩm, dự kiến tại 

Hà Nội và 31 đại biểu/cuộc x 02 cuộc, 01 buổi/cuộc. 

- Xin ý kiến nhận xét của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân. 

4/2026 6/2026 
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5 Tổ chức tham vấn; lấy ý kiến rộng rãi, công khai của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về hồ sơ dự 
thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và dự thảo 
thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
trên Cổng thông tin điện tử của Viện Cơ điện Nông 
nghiệp và công nghệ sau thu hoạch; Cục Kinh tế hợp 
tác và PTNT; Bộ Nông nghiệp và Môi trường  và Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất 
lượng; gửi dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đến 
Bộ Khoa học và Công nghệ để lấy ý kiến các nước 
thành viên WTO theo quy định của Hiệp định 
WTO/TBT về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.  

Thời hạn lấy ý kiến không quá 30 ngày. (thực hiện 

theo trình tự rút gọn) 

6/2026 7/2026 

6 Hoàn chỉnh dự thảo QCVN và lập Hồ sơ dự thảo 

QCVN Muối ( Natri clrua) tinh. 

7/2026 8/2026 

7 Lập hồ sơ đề nghị thẩm tra quy chuẩn 7/2026 8/2026 

8 Tiếp thu ý kiến thẩm tra quy chuẩn. 7/2026 8/2026 

9 Lập hồ sơ đề nghị thẩm định quy chuẩn 7/2026 8/2026 

10 Tiếp thu ý kiến thẩm định quy chuẩn. 8/2026 9/2026 

11 Lấy ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ (BKHCN) 
trước khi ban hành. 

8/2026 9/2026 

12 Lập hồ sơ ban hành quy chuẩn. 8/2026 9/2026 

13. Dự toán kinh phí thực hiện 

a. Tổng kinh phí dự kiến: 100 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách Nhà nước: 100 triệu đồng, từ kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

- Đóng góp của các tổ chức, cá nhân: Không     

(ghi rõ của tổ chức cá nhân nào, nếu có)  

- Nguồn khác: Không 

b. Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện: Theo quy định hiện hành (Thông tư 

số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020; Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 

28/4/2017; Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025; Thông tư số 

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung). 
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DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ 

XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

MUỐI (NATRI CLORUA) TINH 
 

Đơn vị tính: Đồng 

TT 

 

Nội dung 

 

ĐV 

tính 

 

Khối 

lượng 

 

Đơn giá 

(đồng) 

 

Thành tiền 

 

Ghi chú 

 

  TỔNG CỘNG     
   

100.000.000  
 

I Công tác chuẩn bị     
     

8.700.000  
 

1 

Chi xây dựng đề 

cương QCVN, dự 

toán 

Đề 

cương 
1 

         

1.500.000  
    1.500.000  

TT 27/2020/TT-

BTC 

2 

Họp hội đồng thẩm 

định đề cương, dự 

toán 

        7.200.000  
TT 27/2020/TT-

BTC 

- 
Chủ tịch hội đồng 

(01 người x 01 buổi) 
Người 1 

         

900.000  
       900.000   

 - 
Thành viên hội đồng 

(5 người x 1 buổi) 
Người 5 

         

750.000  
    3.750.000   

 - 
Thư ký hành chính 

(01 người x 01 buổi) 
Người 1 

         

150.000  
       150.000   

 - 
Phiếu nhận xét đánh 

giá của Phản biện  
Bài 2 

         

500.000  
    1.000.000   

 - 
Phiếu ý kiến của 

thành viên hội đồng 
Bài 3 

         

350.000  
    1.050.000   

 - 
Giải khát giữa giờ 

(7 người x 1 buổi) 
Người 7 

           

50.000  
       350.000  

Thông tư số 

40/2017/TT-BTC 

; Thông tư số 

12/2025/TT-BTC 

II Công tác thực hiện     
   

34.150.000  
 

1 

Thuê dịch tài liệu 

liên quan từ tiếng 

nước ngoài sang 

tiếng Việt ( tối thiếu 

350 từ/trang tài liệu 

được dịch); 

Trang 25 
           

150.000  
    3.750.000  

TT 27/2020/TT-

BTC 

(TT338/2016/TT-

BTС và TT 

42/2022/TT-

BTC) 

2 

Thuê chuyên gia 

xây dựng dự thảo 

QCVN, thuyết minh 

QCVN 

 1 
       

25.000.000  
  25.000.000  

TT04/2025/TT-

BNV 

3 

Họp ban biên soạn, 

đóng góp ý kiến dự 

thảo dự kiến tại Hà 

        5.400.000  
TT 27/2020/TT-

BTC 
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TT 

 

Nội dung 

 

ĐV 

tính 

 

Khối 

lượng 

 

Đơn giá 

(đồng) 

 

Thành tiền 

 

Ghi chú 

 

Nội (3 buổi) 

 - 
Trưởng ban (1 

người x 3 cuộc) 
Người 3 150.000        450.000   

 - 
Thành viên (8 người 

x 3 cuộc) 
Người 24 100.000     2.400.000   

- 
Giải khát giữa giờ (8 

người x 3 cuộc) 
Người 24 50.000     1.200.000   

- 

Photo tài liệu, đóng 

quyển (9 bộ x 3 

cuộc) 

Bộ 27 50.000     1.350.000   

III 

Lấy ý kiến chuyên 

gia nhận xét, góp ý 

dự thảo QCVN 

Báo 

cáo 
10 

           

500.000  
     

5.000.000  

TT 27/2020/TT-

BTC 

IV 

Hội nghị chuyên 

đề, lấy ý kiến góp ý 

bản dự thảo quy 

chuẩn muối ( Natri 

clorua) thực phẩm, 

dự kiến tại Hà Nội 

và 31 đại biểu/cuộc 

x 02 cuộc, 01 

buổi/cuộc 

    
   

32.400.000  

Thông tư số 

40/2017/TT-BTC 

- 
Chủ trì cuộc họp (01 

người x 2 cuộc) 
Buổi 2 

         

600.000  
    1.200.000  

TT 27/2020/TT-

BTC 

- 

Các thành viên tham 

dự (25 người x 

2cuộc) 

Buổi 60 
         

100.000  
    6.000.000  

TT 27/2020/TT-

BTC 

- 
Giải khát giữa giờ 

(26 người x 2 cuộc) 
Buổi 62 

           

50.000  
    3.100.000  

Thông tư số 

12/2025/TT-BTC 

 - 

Photo tài liệu, đóng 

quyển (26 bộ x 02 

cuộc) 

Bộ 62 
           

50.000  
    3.100.000  

Thông tư số 

40/2017/TT-BTC 

, theo thực tế 

- 

Hội trường, hệ 

thống âm thanh ánh 

sáng (1 buổi x 02 

cuộc) 

Buổi 2 
      

4.000.000  
    8.000.000  

- 

Trang trí hội 

trường, hoa tươi, 

khánh tiết…(02 

cuộc) 

Gói 2 2.500.000     5.000.000  

 - 
Màn hình led (02 

cuộc) 
Buổi 2 3.000.000     6.000.000  
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TT 

 

Nội dung 

 

ĐV 

tính 

 

Khối 

lượng 

 

Đơn giá 

(đồng) 

 

Thành tiền 

 

Ghi chú 

 

V 

Họp Hội đồng 

thẩm định hồ sơ dự 

án xây dựng 

QCVN 

    
     

8.060.000  

Thông tư số 

27/2020/TT-BTC 

 -  Chủ tịch Hội đồng Người 1 900.000 900.000  

 - 
Thành viên Hội 

đồng 
Ngưởi 6 500.000 3.000.000  

 - 

Phiếu nhận xét, 

đánh giá của phản 

biện 

Bài 2 500.000 1.000.000  

 - 
Phiếu ý kiến của 

thành viên hội đồng 
Bài 4 

         

350.000  
1.400.000  

 - 

Giải khát giữa giờ 

(bao gồm cả Ban 

soạn thảo) 

Người 16 50.000 800.000 
Thông tư số 

12/2025/TT-BTC 

 - 

Photo tài liệu, đóng 

quyển (bao gồm cả 

Ban soạn thảo) 

Bộ 16 60.000 960.000 

Thông tư số 

40/2017/TT-BTC 

, theo thực tế 

VI 

Pho to, in ấn, VPP, 

scan hình ảnh, 

chuyển phát 

nhanh, làm thêm 

giờ… 

    
     

11.690.000  

Thông tư số 

27/2020/TT-BTC 

 

Căn cứ xây dựng:  Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020; Thông tư số 40/2017/TT-

BTC ngày 28/4/2017; Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025; Thông tư số 

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung 
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